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[Ông 056 là giáo sư sử học. Câu chuyện của ông chi tiết và rõ ràng]
Bác thế là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Sinh năm 25, ngày mùng 4 tháng 2 năm 1925, sinh tại Thành phố Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, nhưng mà 9 tháng đấy thì tôi lại ra Thanh Hóa, vì ông cụ tôi làm việc ở Thanh Hóa, cho nên là bà mẹ tôi đã mang tôi ra, bế tôi ra, mà tôi sống ở Thanh Hóa liên tục cho đến, cho đến năm, năm 54 thì mới ra Hà Nội, 54 thì mới ra Hà Nội.
Ngày xưa ông cụ là làm gì ở Thanh Hóa bác nhờ?
Ông cụ mình là, ông cụ mình trước là làm việc với ông nội ông đấy, ông nội ông ông có biết không, ông nội là, là, à không, ông cụ mình thì sau ở trong thành Thanh Hóa đấy thì nhà cũng gần chỗ nhà ông Cao Hữu Lẫm, ông Cao Hữu Lẫm, à quên ông ngoại chứ, ông ngoại. Nhưng mà lại trước ông cụ nhà mình làm việc với ông thân sinh ra ông Lẫm.
À tức là làm nghề gì ạ?
Trước là làm bên Nam triều đấy mà, cho nên đến lúc Cách mạng tháng Tám ông cụ mình là tri huyện ở huyện Yên Định, Thanh Hóa, thế thì chính vì ông cụ, ông ngoại ông đấy là, là làm việc, mình nhớ là lúc bé trong nhà mình có một cái ảnh chụp mấy ông cùng làm việc chung với nhau, mà chính ra cụ Lẫm đấy, thì con cụ Lẫm cụ tới cụ nhận ra được cái ông, ông bố trong cái ảnh đấy đứng, các cụ nhà Nho đấy mà, lúc bấy giờ là làm về Nam triều, làm ở bên cơ quan của Nam triều, thì, thì...
Tức là lúc bác 9 tháng là ông cụ đã từ Hà Tĩnh chuyển ra Thanh Hóa để làm rồi?
Ông cụ mình là, ông cụ mình lúc bấy giờ là tốt nghiệp Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám Huế, thì ông ra ông làm việc thì đầu tiên là theo ông cụ kể thì là nói như các cụ ấy là sơ bổ là bổ đầu tiên đấy, bổ nhiệm đầu tiên là ở huyện Hà Trung, rồi sau về Thọ Xuân, rồi cuối cùng thì về Thanh Hóa, về Thành phố Thanh Hóa.
À tức là cụ có làm ở Thành phố Thanh Hóa một thời gian à?
Ở Thành phố Thanh Hóa cho đến Cách mạng tháng Tám, à cho đến sau Cách mạng tháng Tám là mới đi làm tri huyện Yên Định mà.
À sau Cách mạng thì lại làm ở Yên Định?
Không, tức là trước cách mạng, sau đảo chính Nhật.
Sau đảo chính Nhật thì đi ra Yên Định?
Sau đảo chính Nhật, sau đảo chính Nhật thì đi làm tri huyện Yên Định, rồi sau khi mà Cách mạng tháng Tám thành công rồi ông cụ mình chuyển sang làm Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho đến lúc về hưu.
Như cái lứa bác mà đi học ở Thanh Hóa thì là phụ nữ đi học có đông không?
Phụ nữ thì Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa nó có một cái trường nữ nhưng mà cũng chỉ đậu đến tiểu học thôi, lên đến lớp nhất là thi Prime thôi, thế thi Prime, ngày ấy gọi là đậu tiểu học Pháp - Việt đấy, học tiểu học Pháp - Việt đấy thì cũng, cái lớp đấy thì cũng, cũng có từ lớp năm cho đến lớp nhất, lớp nhất là đi thi thì đậu Prime, còn cái cô nào mà nhà giàu mà học khá thì thi vào Huế thì học Đồng Khánh, cô nào đậu thì mới học được trường Đồng Khánh. Thế còn Thanh Hóa thì không có trường trung học cho nữ, sau này thì cái trường trung học Thanh Hóa này nó mở cho nam thì nó cũng cho nữ vào học, nhưng mà ít lắm.
Đến thời điểm nào thì bắt đầu mới có nữ?
Độ từ 1940 trở đi, lúc trước thì, còn trước Cách mạng tháng Tám thì mới có học sinh nữ, cho nên có những cái cô mà sau này là học sinh của bọn mình đấy như cô đấy như là...
À tức là từ năm 40 mới có trường trung học nữ ở Thanh Hóa?
Không có trường, học chung với trường.
Tức là lớp thôi?
Học chung với trường trung học của nam.
À học chung. Còn trước đó mà muốn học chỉ có ở Huế thôi?
Thì phải vào Huế thi, nhưng mà chỉ con công chức, con nhà giàu, mà thi vào cũng ít đậu lắm, thí dụ như vợ ông Tố Hữu là đậu này, cái cô Thanh là cô ấy thi vào cô ấy đậu Prime của Thanh Hóa rồi cô đậu vào cô học trong đó, như thế, chứ còn học, học nữ thì chỉ đậu Prime về thôi, mà ngay cái con trai của Thanh Hóa thì nói chung nó cũng đậu Prime, tức là tiểu học đấy, rồi nó về là nó đi buôn bán, nó mở cửa hiệu nó buôn bán, hay là nó đi làm, vì lúc bấy giờ đậu Prime là có thể làm được rồi, làm thí dụ như bệnh viện thì nó có thể làm y tá được rồi, rồi nó xin các việc, có việc làm.
À tức là cái số mà học thêm lên là học đến trung học là ít à?
Ít lắm, không có mấy.
Như bác là bác học trung học cũng tại Thanh Hóa luôn?
Vâng, mình học mình học Thanh Hóa, cũng giống như mình học trên bố, à trên ông Cao Hữu Nhu một lớp thì, thì, mà nhà cũng ở gần nhau mà ở gần ở trong thành Thanh Hóa mà, thì mình còn nhớ ông Cao Hữu Nhu lúc bấy giờ là ông cũng hiền lắm, trong lúc đó bọn mình chơi nghịch ngợm, cái ông Nhu thì ông ấy hiền, ít, ít chơi, ông không thích chơi.
Mô phạm từ bé?
Mô phạm từ bé, chứ bọn mình thì chạy loăng quăng, chơi.
Học sinh trung học thì mới có mười mấy tuổi?
Ờ, 13, 14 tuổi mà, 13, 14 tuổi, bọn mình toàn đi chân không, lúc bấy giờ đã đi guốc đâu, đầu cũng cắt tóc ca rê, tóc cắt ngắn. Trong lúc đó thì trong lớp cũng có những anh lớn lắm rồi, bọn Thanh Hóa nó đã lớn rồi, nó đã có vợ có con rồi kia, nó đi học nhưng nó ngồi các bàn sau, còn bọn mình ngồi bàn trước. Nhưng mà cái trường trung học Thanh Hóa thì nó cũng phải thành lập sau cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, trước kia đấy, nếu mà anh đậu tiểu học của Thanh Hóa mà anh muốn tiếp tục học nữa thì anh phải vào anh thi vào cái, cái trường trung học Vinh, trường Cô le ở Vinh, một cái trường nổi tiếng đấy, thì cũng là cụ Hoàng Xuân Hãn rồi gì là cũng học ở đấy cả đấy, Nguyễn Xiển đấy thì là học ở đấy, mà cụ Đặng Thai Mai gì là cũng học ở đấy cả, mà học trò đều là học trò của cụ Lê Thước hết, cho nên là những cụ Mai này, cụ Nguyễn Xiển này, cụ Hoàng Xuân Hãn là đều học trò của cụ Lê Thước cả. Thế thì cái trường đấy thì nó phần nhiều là Tây với đầm dạy, hiệu trưởng cũng Tây, nhưng mà cũng có độ một vài ông giáo sư người Việt Nam, giáo sư Việt Nam.
À tức là từ 30 trở đi bắt đầu mới có...?
Tức là thời xưa học sinh Thanh Hóa đậu Prime là phải vào thi với ở Vinh, học sinh Vinh, anh có đậu thì anh mới được học cái Cô le ở Vinh, nhưng mà đậu thì ít lắm, cũng rất ít. Không biết Đức có biết không chứ Thanh Hóa có một cái ông cũng cán bộ hoạt động cách mạng thấp thấp nhỏ nhỏ, ông Trương Khâm đấy, có biết không.
À cháu chưa gặp?
Thế thì ông, ông ấy là có học Cô le ở Vinh đấy, cho nên những cái ông mà của Thanh Hóa mà đậu Đíp lôm là phải vào học Cô le ở Vinh, mà thi cử khó lắm, nhưng mà cho đến lúc Xô Viết Nghệ Tĩnh thì nó muốn tách, nó không cho anh Thanh Hóa học chung với anh Vinh nữa, nó cho như vậy là liên kết lại với nhau dễ và nó phải mở một cái trường trung học ở Thanh Hóa thì chính...
Tức là sau Xô Viết Nghệ Tĩnh?
Sau Xô Viết Nghệ Tĩnh, là đấy cũng là một cái cách của nó để đề phòng cái việc là liên kết của học sinh, của thanh niên hai tỉnh. Và cái trường trung học Thanh Hóa thì nó được thành lập cái lúc mà mình đang học tiểu học kia, thì mình nhớ là nó mở dần lắm, nó mở theo cái lối nhỏ giọt lắm, đầu tiên là nó mở lớp năm thứ nhất rồi năm thứ hai, sau năm thứ nhất làm năm thứ hai, rồi đến sau năm thứ hai, năm thứ ba, rồi năm thứ tư rồi lúc bấy giờ mới bắt đầu là hoàn chỉnh cái cấp của nó bốn năm, và thi đấy là cũng phải vào Vinh thi, thi tốt nghiệp, thi Đíp lôm đấy.
À tức là chỉ dạy thôi?
Nó chỉ dạy thôi.
Không tổ chức thi?
Mà hiệu trưởng lúc bấy giờ thì lúc đầu nó cho một cái người Pháp, cái ông đấy tên là Gờ ri gô ri, ông ấy mình đang còn nhớ ông ấy béo lắm, ông ấy tức là thanh tra tiểu học của tỉnh Thanh Hóa nhưng mà kiêm luôn hiệu trưởng, kiêm luôn hiệu trưởng, kiêm luôn hiệu trưởng, nhưng mà sau đó ít lâu thì nó ở ông Thái Nguyên Đào, một cái ông giáo sư nổi tiếng đấy dạy giỏi người, người Huế đấy, là ông Thái, Thái Nguyên Đào dạy rất giỏi ra làm hiệu trưởng, ông này thì là dân Tây, dân Tây, người nhỏ bé nhưng mà dạy toán nổi tiếng, nổi tiếng.
Người ở Huế ra à?
Người ở Huế ra đấy, thì ông này đậu, lúc bấy giờ ông ấy đậu bờ ri vê síp pê ri ơ, tức là ông nhớ là lúc bấy giờ là có hai cái hệ thống học, cái bọn Tây đấy mà cái bọn nào giàu thì nó đi học lên tú tài, học thẳng lên tú tài, thế còn những cái bọn người Pháp ngay ở bên nước nó mà nếu mà không có khả năng về tài chính, không có học nhiều thì nó chỉ đậu học đến cái cấp tiểu học gọi là tiểu học bổ túc, tiểu học cao đẳng thì nó lên bơ rê vê ê lê măng te, cái bơ rê vê ê lê măng te của nó là tương đương với, gần như là tương đương với cái Cao đẳng tiểu học, tức là Đíp lôm của bên mình, nhưng mà có những anh học sinh Việt Nam nó giỏi nhá, nó thi một năm nó đậu cả cái Cao đẳng tiểu học, cả cái bơ rê vê ê lê măng te, nó thi xê dịch nhau, rồi nếu anh đậu ê lê măng te thì anh tiếp tục anh học ba năm nữa thì bơ rê vê síp pe ri ơ, thì nó coi như gần như tương đương với tú tài, nhưng mà như vậy tức là thôi về đi làm, bên Pháp nó cũng thế, chứ còn nếu mà anh, anh có thể triển vọng lâu dài thì anh học theo cái thể thống trung học rồi lên đại học, thế cái bơ rê vê síp pe ri ơ thì nó dừng lại, nó không, không học nữa.
Không học tiếp?
Không học tiếp nữa. Thì Thanh Hóa thì là lúc bấy giờ là hiệu trưởng đầu tiên là ông ấy thì là ông thanh tra tiểu học của Thanh Hóa nhưng ông kiêm luôn hiệu trưởng, ông Gờ ri gô ri, ông người Coóc xờ mình còn nhớ, ông hiền lành lắm. Còn sau đấy ít lâu thì ông Thái Nguyên Đào ra làm hiệu trưởng. Thái Nguyên Đào thì ông ấy là dạy từ Co le Vinh chuyển sang, mà ông ấy là dân Tây cho nên nó cũng coi như người Pháp nó cho sang.
Ông Thái Nguyên Đào là ra năm nào nhờ?
Ông Thái Nguyên Đào là ông ấy ra phải năm 35, 36, thế thì sau đó thì đến, đến năm 40, 41 đấy thì có ông Ưng Quả, ông Ưng Quả ở Huế đấy, cũng một ông giáo sư nổi tiếng đấy mà ông này trước khi ra Thanh Hóa thì ông đã từng làm Đông cung giáo đạo, tức là ông ấy được chọn vào để dạy cho Bảo Long, cho nên nó chọn những ông rất giỏi, cái ông, ông Ưng Quả cũng là văn hóa cực giỏi.
Thì là ông Ưng Quả là ra thay ông Thái Nguyên Đào?
Thái Nguyên Đào, Thái Nguyên Đào lại trở về Vinh, lại trở về giáo sư Vinh.. Rồi đến sau ông Thái Nguyên Đào thay ông Ưng Quả thì là, là Cách mạng tháng Tám.
Cái lúc Nhật đảo chính đầu năm 45 đấy thì nó có thay đổi gì trong cái hệ thống giáo dục không bác?
Nó không thay đổi gì hết, ngay như cái trường trung học đấy thì Nhật đảo chính thì nó cũng là cái nguyên nhân là sau nó đóng cửa trường nghỉ, vì trường là nó, nó lính nó đóng, lính nó đóng, và nó biến thành như cái trại lính đấy mà, nhưng mà đến sau, mãi sau Cách mạng tháng Tám thì lúc bấy giờ trường mới bắt đầu được học lại, học lại.
À tức là suốt cả trong cái thời gian Chính phủ Trần Trọng Kim là trường học đóng cửa hết à?
Đóng cửa, trường trung học là đóng cửa, cho đến ông Ưng Quả, ông Ưng Quả thì lúc mà Cách mạng tháng Tám đấy thì ông ấy là hiệu trưởng của bên này, thì ông cũng ra ông sang ông làm Ủy viên tư pháp của Thanh Hóa, còn mấy ông giáo sư như ông Nguyễn Đình Dụ đấy, lúc bấy giờ họ gọi là các ông đốc mà, ông đốc Dụ thì ông cũng sang làm bên Ủy ban này, thì trước đó thì có một cái ông cụ là nhà ở trong thành đấy, cũng hiền lành lắm, mà ông cũng lại khoa học tự nhiên, tức là cụ Thân Trọng Hy, giáo sư Thân Trọng Hy, thế thì họ Thân ở Huế đấy thì ông ấy lại về trước rồi, ông đi trước rồi, thế còn, cho nên đến sau Cách mạng tháng Tám thì mấy ông thầy này họ đi làm công việc chính quyền cả, cho nên nó thiếu thầy, cho nên nó mới phải niêm yết, niềm yết cái, cái, ngoài cái phòng Thông tin đấy, tức là cái nơi mà, mà buổi chiều là người ta hay ra, kéo ra để mà nghe, lúc bấy giờ có cái ra đi ô là hiếm lắm, thì ra để nghe tin tức thời sự cái phòng Thông tin Thanh Hóa đấy, bây giờ nó gần vị trí cái chợ, thì bọn mình mới thấy niêm yết như vậy thì bọn mình dậu tú tài xong, thì cái điều kiện đấy là ai đậu tú tài toán hay là đậu tú tài văn chương đấy thì có thể nộp đơn để được bổ dụng làm giáo sư trung học, thì bọn mình mấy người, nhưng mà riêng ông Nhu đấy thì ông ấy lại không làm, ông ấy lại đi dạy trường tư, ông dạy cái trường Mít xi ông, cái trường của Công giáo, thì tất nhiên là ông ấy dạy trường tư thì nhiều tiền hơn, nhưng mà ông dạy một thời kỳ.
Cái trường tư đấy là có từ trước rồi?
Có từ trước, có từ trường, đấy là trường dòng.
Tức là sau Cách mạng là vẫn cứ được phép mở?
Thanh Hóa là nó có một cái, có ngoài cái trường công trung học đấy, nó ngoài cái trường trung học đấy thì nó có một cái trường tư gọi là trường Quang Lan, nó gọi là cái côn là No la lan, mà do ông hiệu trưởng Phùng Quang Lan, mà ông này cũng đậu tú tài người ở Tĩnh Gia, rồi nó có một cái trường Mít xi ông, tức là trường đạo, trường nhà dòng, cố đạo nó mở, thì ông Nhu ông dạy cái trường đó đấy, cho nên ông Nhu ông về trường Lam Sơn, ông về trường Đào Duy Từ lâu lắm, à sau muộn lắm. Thì cái Cô le ở Thanh Hóa đấy sau này nó đổi gọi là trường Đào Duy Từ, cái thời ông, ông Ưng Quả làm hiệu trưởng thì là đổi là trường Đào Duy Từ, rồi cái trường đấy đến Cách mạng tháng Tám nó vẫn giữ cái tên đó rồi nó lên Cốc đấy, nó lên Cốc cho đến năm 50 - 51 cải cách giáo dục thì nó mới đổi tên là trường Lam Sơn, mà lúc bấy giờ thì, trước là nó chỉ dạy cho đến Đệ tứ niên, Đệ nhất niên, Đệ nhị niên, Đệ tam niên, Đệ tứ niên rồi đi thi Cao đẳng tiểu học, nhưng mà bây giờ thì nó lại chuyển thêm có cả cái, cái cấp III nữa, cấp III, thì từ 50 - 51 là cải cách giáo dục thì lúc đó nó mới lên tên là trường Lam Sơn, tức là trường Lam Sơn.
À tức là cái tên trường Đào Duy Từ là có từ trước Cách mạng rồi?
Có từ trước, có từ trước Cách mạng đấy, thì lúc bấy giờ là thời kỳ nhà Nguyễn mà, cho nên nó mới lấy tên ông ấy, và sau này cũng có người, có ông Ủy ban Thanh Hóa ông ấy hỏi mình nhá, thế thì khi đổi tên là có vấn đề gì không, tôi bảo nó chả có vấn đề gì cả, ông Đào Duy Từ thì ông cũng là một danh nhân văn hóa, thế nhưng mà đặt cái tên Lam Sơn thì hay hơn, là vì đúng ấy là đặt tên Lê Lợi, nhưng mà lúc bấy giờ mình đấy, mình có làm hiệu trưởng một cái trường tư, mình dạy trường công nhưng mà cho làm hiệu trưởng một cái trường tư mà ông Nhu đi dạy đấy, mình có nhờ ông Nhu dạy, lấy tên là trường Lê Lợi, trường trung học Lê Lợi, cho nên là không lấy tên ông Lê Lợi nhưng mà sau này thì mình suy nghĩ thấy đặt tên Lam Sơn là hay hơn, là vì nó cả một cái phong trào nó rộng. Năm 50 - 51 đấy là giáo dục đấy là nó mở các trường, các trường trung học ở các huyện, thì mỗi huyện nó có một cái trường thì nó phải lấy cái tên, cho nên nó lấy tên danh nhân nó đặt nhiều.
Lúc đó là lượng giáo viên có tăng lên nhiều không hay là vẫn...?
Đương nhiên là nó thêm trường thì nó phải thêm, thêm thầy, nhưng mà thực tế là giáo viên mà nếu mà nói một cách chính xác thì nó cũng là, mà giỏi đấy là đậu tú tài cả, tức là cái điều kiện tú tài đấy là ngay trước cách mạng thằng Pháp khi mà nó đóng cái cửa trường Cao đẳng sư phạm ở đây rồi thì nó cũng lấy những người tú tài vào, trực tiếp vào dạy thôi, thì, thì chỉ trường Lam Sơn nó có, trường Đào Duy Từ nó có, chứ còn các trường khác thì nó phần nhiều cũng có những ông Cao đẳng tiểu học ông cũng dạy, mà cho nên trong cái cách của ta nâng cao chất lượng giảng dạy đấy là khi mà mở ra nhiều trường trung học như vậy rồi, thiếu thầy, thì họ mới làm cái cách thế này này, họ lấy các ông thầy dạy giỏi ở tiểu học đấy, tức là dạy lớp nhất đấy, hè ba tháng cho đi học bồi dưỡng, học ngay cái chương trình của Đệ nhất niên, tức là ông ấy sẽ, sẽ dạy cái chương trình đó, thế về dạy, ông học xong cái chương trình đó thì ai cũng tới dạy, thì toàn là những cái thầy mà dạy của các, của trường Đào Duy Từ tới bồi dưỡng lớp hè cho các ông ấy, dạy đúng cái chương trình ấy và đến hết hè thì các ông ấy về dạy ở các trường huyện mới mở, thì ông dạy theo thế. Thế sang năm đến hè thì ông lại đi, ông học cái chương trình Đệ nhị niên thì ông dạy cái chương trình đấy tức là Đệ tam niên, Đệ tứ niên, thì những cái ông đấy cuối cùng bốn năm thì họ cũng cho là hoàn chỉnh, và họ cũng cho cấp bằng cho là dạy giáo sư trung học phổ thông, bấy giờ ta gọi là trung học phổ thông cơ sở đấy, thì Thanh Hóa là nó làm, có thể nói là cái giáo dục của Thanh Hóa là nó trong bốn năm, à trong chín năm kháng chiến là nó hầu như nó không có chiến tranh, cho nên nó phát triển, nó rất là đầy đủ.
Thế cái số người mà học ở Đào Duy Từ từ năm 45 cho đến 50 đấy thì những người họ tốt nghiệp ra thì họ có đi dạy nhiều không hay là họ làm việc khác?
Không, trong chiến tranh là hầu như họ đi dạy nhiều, họ đi dạy nhiều. Cũng có một số thì sau là đi làm Tư pháp, làm thẩm phán, nhưng mà ít lắm. Thế còn chủ yếu là đi dạy, vì lúc bấy giờ là có một cái nhu cầu về thầy giáo và đứng về mặt Chính phủ đấy thì Chính phủ có công bố một cái này thế này, là thầy giáo là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, cho nên là cũng không, cũng coi như là cái người ra mặt trận rồi, cho nên là anh coi như là anh đi bộ đội rồi, cho nên là đông, cho nên lúc bấy giờ là không có cái, không có cái hiện tượng là các thầy giáo đi bộ đội là ấy đâu, vì họ coi như ông thầy giáo là cái người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa rồi, mà cái này là có chủ trương của Nhà nước, của Chính phủ.
Người ta có nói đến cái, cái chương trình giáo dục của Hoàng Xuân Hãn trong cái thời Chính phủ Trần Trọng Kim đấy, thế nếu như mà trường lại đóng cửa hết thì là áp dụng ở những khu vực nào?
Trường sao lại đóng cửa hết, trường vẫn...
Thì bác có nói là trường trung học mà sau khi Nhật đảo chính thì là trường nó cũng đóng cửa?
À không, đến, đến sau đó thì, một thời gian thôi, thời gian ngắn thôi, thế thì sau đó thì Chính phủ mình lại bắt buộc mở trường chứ, thì cái chương trình học đấy là chương trình Hoàng Xuân Hãn. Mình nhớ là dạy đấy là nó có một cái cuốn in của nội các Trần Trọng Kim, cuốn chương trình của Hoàng Xuân Hãn thì bọn mình là phải theo, theo, áp dụng đúng cái chương trình đó, thì cái chương trình đó cho đến sau này vẫn được đánh giá tốt.
Trước Cách mạng tháng Tám là bác đã đi dạy chưa?
Chưa, trước Cách mạng tháng Tám, thì mình sau Cách mạng tháng Tám thì mình mới đi dạy mà.
À sau cách mạng mới đi dạy?
Lúc bấy giờ trường nó mới bắt đầu học lại mà, ở Thanh Hóa nó mới bắt đầu học lại mà, thì nó kéo dài sau Cách mạng tháng Tám thì nó cũng dừng từ kéo dài từ lúc đảo chính Nhật kia, đảo chính Nhật đấy thì cái trường trung học Thanh Hóa, mà cái trường đấy là trước vị trí của nó là bây giờ là trước, trước cái khu vực bệnh viện Thanh Hóa ngày xưa đấy, thì nó, nó biến thành cái doanh trại của lính Nhật mà, đến lúc mà...
Thành ra là cho đến sau Cách mạng tháng Tám?
Thì mới mở, thì sau, sau đảo, sau Tuyên ngôn Độc lập, sau đó, mình, mình nhớ là cái lớp mà đi học đầu tiên đấy, cái giờ đầu tiên đấy, à cái chương trình đấy thì là theo cái chương trình của nội các Trần Trọng Kim, tức là chương trình Hoàng Xuân Hãn, họ cứ gọi là chương trình Hoàng Xuân Hãn, thì cái chương trình đấy rõ ràng nó cũng có nhiều cái điểm tiến bộ, mà nó áp dụng mãi, nó chỉ có một cái điều kiện, có cái chỉ thị của Bộ Giáo dục cách mạng của ta tức là nói rằng là phải thêm vào mấy môn, tức là thí dụ như công dân giáo dục chẳng hạn, thế thôi và có những cái, cái, và có nêu lên một cái khẩu hiệu tức là Dân tộc, Khoa học, Đại chúng, tức là cái khẩu hiệu của văn hóa cách mạng lúc bấy giờ, Dân tộc, Khoa học, Đại chúng, thế thì thầy giáo thì, thì phải vận dụng cái đấy vào. Chứ còn khoa học tự nhiên thì hoàn toàn nó không có gì thay đổi, các ông đều lấy sách Pháp ra các ông dịch ra rồi các ông dạy thôi, như ông Hồ Sĩ Phấn đấy, lúc bấy giờ ông ấy dạy về, về thì, thì ông ấy chỉ dạy có gì khác đâu. Những cô như cô Vũ Thị Liên đấy thì lúc bấy giờ các cô cũng chỉ lấy sách của Bờ rác xê, sách của Pháp ra rồi các cô ấy dạy. Thế thì riêng cái dạy khoa học xã hội đấy thì, thì là người ta mới bắt đầu, vì trước kia nó học ít mà thì bây giờ thì phải lịch thêm vào, thì như trường hợp như trường hợp mình đấy thì trước thời thanh niên đi học mình cũng đã thích khoa học xã hội, cho nên mình cũng có nhiều sách, sách của Dương Quảng Hàm này, sách của Trần Trọng Kim rồi thì mình cũng có hết, cho nên là mình lấy đấy mình dạy thôi.
Như bác là bác dạy môn gì ạ?
Lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ trường trung học thì nó có hai loại giáo viên, giáo sư, lúc bấy giờ nó gọi là giáo sư trung học đấy, một là giáo sư khoa học xã hội, hai là giáo sư khoa học tự nhiên, thì giáo sư khoa học xã hội là phải dạy văn, rồi dạy sử, dạy địa, dạy công dân giáo dục, rồi, tức là tất cả những cái gì về khoa học xã hội là anh phải dạy hết. Còn bên khoa học tự nhiên thì là dạy toán này, lý, hóa học này, rồi ông dạy các môn về khoa học tự nhiên. Thì lúc bấy giờ chính ra là cái khoa học xã hội đấy, thầy ngày xưa nó ít anh thích khoa học xã hội, trường hợp như là mình, trường hợp như ông Nhu đấy là khác, là vì bọn mình cũng, cũng có điều kiện, gia đình công chức mà cho nên có nhiều sách vở đọc, mà lại cũng ham đọc, cho nên dạy là nó cũng thuận lợi, chứ còn nếu không thì, thì bỡ ngỡ. Mà lại cũng có sách, bọn mình nhà công chức có những cái, con công chức cho nên cũng có mua sách, nhà nào cũng có một cái tủ sách con con. Lúc bấy giờ mình đã đọc, trước Cách mạng tháng Tám mình đã đọc những Việt Nam văn hóa sử cương của cụ Đào Duy Anh rồi kia, rồi thế thì thi, thi lúc bọn mình học đấy mà đi thi đấy là hắn có sửa đổi thế này, nó gửi bài từ cái hội đồng ở Huế ra thi hai môn ở tại Thanh Hóa, một môn tức là chính tả Đích tê phờ răng xe, đấy, rồi môn thứ hai là Rê đác si ông phờ răng xe tức là luận, luận văn, tiếng Pháp. Thế thì cái hội đồng của Thanh Hóa nó có, chỉ có cái nhiệm vụ là nó, nó theo dõi, nó kiểm tra cái việc thi hai cái môn này, mà thi lúc bấy giờ cũng ít, Thanh Hóa thi độ bốn, năm chục người thôi. Thế thì nó, hội đồng nó thu được tất cả các bài thì nó niêm phong nó gửi thẳng vào Huế cho cái hội đồng chính, hội đồng Trung ương mới chấm, hội đồng của Trung Bộ, Trung Kỳ đấy mới chấm, thì chấm phải chờ đến một tuần, nếu mà anh đủ điểm, hai môn đấy cộng đủ cái điểm thì nó mới đánh điện tín ra là anh được vào để tiếp tục thi các môn khác, thì bọn mình lúc bấy giờ thì sống trong một tuần chờ đợi như vậy, mình còn nhớ là cái hiện tượng rất là hay là cứ rủ nhau ra ngoài bưu điện đấy nằm chở ở ngoài, vật vã ở ngoài đấy, rồi đến lúc biết tin thì thằng nào lại hỏng hết, đi thì được độ bảy, tám người thôi, thế là nhảy lên tàu suốt, nhảy lên tàu suốt đi thẳng vào Huế, lần đầu tiên mới bắt đầu đi vào Huế, rồi vào cái trường, lúc bấy giờ nó gọi là trường Khải Định đấy rồi thi, thì lúc bấy giờ mới thấy là cái trường nó lớn, Tây đầm nhiều lắm, rồi nó Thanh Hóa.
Bác vào Khải Định đấy là năm nào?
Hả?
Cái lần bác đi vào trường Khải Định để thi là năm nào?
À để thi là cái năm đấy là năm 40.
40?
Năm 40. Ông Nhu hình như là thi năm 41 đấy, mình thi năm 40, ông Nhu sau mình một lớp. Nhưng mà sau ông học tú tài thì ông ấy lại đậu cùng khoa với mình vì mình chậm đi một năm.
Tức là muốn thi các cái môn khác thì là phải vào Huế thi?
Ừ, phải vào Huế thi.
Thế hai, hai môn đầu là thi tại Thanh Hóa?
Ờ thi ở Thanh Hóa, mà đủ điểm nó mới gọi, đánh điện nó gọi vào thì mình đang còn nhớ là đi tàu suốt ban đêm đấy, vật và vật vờ mà thằng nào cũng nhảy lên trên cái tàu bấy giờ nó có cái để hàng hóa bên này, thằng nào cũng nhảy lên trên đấy, nó gần cái đèn điện lờ mờ, để còn mở sách tóm tắt ra để mà ôn tập mà (cười). Thế thì tới Vinh, ga Vinh thì cái bọn ở Vinh lên, cái bọn ở Vinh mà cũng được vào Huế thi, thế thì kêu nháo lên vui vẻ lắm, nhảy lên rồi lại đi, cứ đi. Thế trong lúc đó thì Cô le Quy Nhơn cũng đi ra Huế, vì miền trong mà, miền Nam Trung Bộ thì nó có cái trường trung học Quy Nhơn thì nó cũng thi như vậy, và cũng ra Huế và tập trung thi ở Huế, mà thi ở Huế thì thi cả vấn đáp. Sau khi anh thi viết xong, chờ ít lâu nó đủ điểm thì nó mới công bố ai được vào vấn đáp, thì vào thi vấn đáp. Mà thi vấn đáp lúc bấy giờ bọn mình thầy thì nó nhiều thầy Tây hỏi nhưng mà cũng có một vài thầy, thí dụ như trường trung học Thanh Hóa nó cũng có một ông vào đại diện cho trường, trường Vinh cũng có một ông vào, thế trường Quy Nhơn cũng có vào, thế thì là thi vấn đáp nhưng mà mình nhớ buồn cười là nó còn thi cả chữ Nho, chữ Hán Ga lác te xi noa, mà cái cụ mà chấm đấy là cái cụ Nguyễn Đình Ngân đấy, cụ bố ông Nguyễn Duy Niên, à bác của ông Nguyễn Duy Niên đấy, là cụ lúc bấy giờ làm Tham tri bộ Học, mà cũng lúc bấy giờ là, cụ tiếng Tây cũng thạo, tức là tiếng Tây là cụ nói theo kiểu các cụ nhà nho mà, nhưng mà chữ Nho thì cụ giỏi thì cụ cũng ra chấm thi. Mà mình còn nhớ là còn thi cả thể thao thể dục mà cái thằng đội Tây nó còn hỏi mình là đội đá bóng bao nhiêu người cơ mà (cười), nó hỏi về lý luận, lý thuyết mà, nghĩa là nó làm nghiêm túc lắm, chứ không phải như mình bây giờ đâu, hồi đó nó làm nghiêm túc lắm.
Thi đỗ cái đó xong là học ở Khải Định à?
Đỗ cái ấy xong đấy là anh muốn được vào học Khải Định, học cái cấp, ta gọi là cái cấp III bây giờ đấy, ngang tú tài thì anh phải thi vào chứ, mỗi cấp là nó bắt thi cả chứ.
Chứ còn thi cái kia thì chỉ là để tốt nghiệp cái, cái...?
Thì tốt nghiệp thôi, tốt nghiệp nếu mà bình thường anh ra là anh có thể anh làm Thư ký tòa sứ, anh làm Thư ký Nam triều vân vân, anh làm công chức các ngành, thế là được rồi, Thanh Hóa thế là thỏa mãn lắm rồi, chứ còn đi học phần nhiều là chỉ con các công chức, tuy là nhà cũng không giàu có.
Tức là thi cái đấy xong là có bằng tú tài?
Ờ không, thì là có bằng Cao đẳng tiểu học chứ.
Bằng Cao đẳng tiểu học?
Người ta gọi, các cụ gọi là bằng Đíp lôm đấy.
Đíp lôm đấy?
Nghĩa là vào, thi vào Huế, à thi vào ban tú tài của Huế, thế anh phải học hai năm, anh đậu anh mới được vào học, hai năm thì anh mới thi đậu tú tài thứ nhất, rồi sau tú tài thứ nhất thì anh mới lên cái năm cuối cùng, thì lúc bấy giờ là nó phân, phân ban, anh có thể anh vào cái lớp là lớp học về triết học, tú tài triết học, hay là cái lớp là tú tài về khoa học tự nhiên, là về toán, về lý vân vân, thì lúc bấy giờ là lúc bấy giờ là có các thầy Việt Nam là nổi tiếng dạy như là ông Nguyễn Thúc Hào dạy đây này, ông Nguyễn Dương Đôn rồi sau làm Bộ trưởng Giáo dục của ngụy đấy, của Ngô Đình Diệm đấy. Còn có ông dạy triết, dạy ông Nhu với mình đấy, tức là ông Nguyễn Huy Bảo, giáo sư Nguyễn Huy Bảo, ông dạy triết đấy. Nó, nó, phải nói là thằng Pháp đấy nó tổ chức thì chặt chẽ, mà anh nào có cái bằng nào đấy thì tất nhiên có anh giỏi, anh không giỏi lắm, thế nhưng mà nó cũng phải có một cái trình độ nhất định, cho nên sau này có nhiều khi là cứ nói là cái trung học phổ thông bây giờ đấy là loại gọi là tú tài đấy mà, thế thì nó khập khiễng, là vì thế này, chính cái anh tú tài của thằng Pháp đấy, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, với cái giáo dục mới của mình đấy, thì tất cả là các anh đậu tú tài vào làm giáo sư hết, giáo sư trung học hết, thì phải nói nó phải có một cái trình độ nào thì nó mới làm được cái nhiệm vụ của nó, mà những anh đấy sau này nó thành đạt hết.
Bây giờ mà học xong cấp II thì làm sao mà dạy học được?
Đấy, thì dạy, dạy cấp III cũng dạy cũng còn linh tinh. Chứ còn ông Phấn thì ông ấy lại khác, ông sau khi ông đậu tú tài rồi ông còn đi học đại học, ông học cái trường Nông Lâm và ông ấy là kỹ sư Nông Lâm thì là khác. Thế như ông Nhu với mình đấy thì thực tế là nếu không có Cách mạng tháng Tám thì bọn mình cũng tiếp tục đi học nữa, vì có điều kiện để đi học, thế nhưng mà vì Cách mạng tháng Tám rồi thì thôi, dừng lại, rồi chiến tranh bùng nổ.
Cái lúc mà mình bắt đầu đi dạy sau Cách mạng tháng Tám như vậy thì cái việc mà chuẩn bị chương trình, giáo án các thứ là mình tự túc làm hết hay là có...?
Tự túc hết, không có cái gì hết.
Có có cái đề cương gì ở Bộ Giáo dục đưa xuống không?
Chả có cái gì, đề cương gì hết, mà lúc bấy giờ có phải là mình, mình được dạy riêng của cái môn khoa học xã hội đâu vì nó có nhiều nhu cầu, cho nên có, có năm mình cũng phải dạy cả sinh vật cho cái Đệ nhất niên, Đệ nhị niên, thì mình cứ mở cái cuốn sách của Pháp ra mà, thế mình dịch, dịch ra rồi mình dạy cho nó, mình dạy những lớp cô Thận, cô Thục gì là mình phải làm như thế, nhưng mà chủ yếu là mình dạy văn học, mình dạy sử, địa với dạy Pháp văn, mình dạy Pháp văn.
Sử khi đó thì bác lấy ở đâu?
Mình dựa vào cuốn của Trần Trọng Kim, cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, mãi sau này thì mới có.
Nhưng mà các giáo viên sử cũng tự soạn lấy bài giảng cho mình à?
Tự soạn hết mọi thứ, tự, tự túc hết, không có cái gì, mà những ông nào mà rõ ràng mà nó bộc lộ cái này, ông nào trước kia ấy mà thích cái môn đấy, về khoa học xã hội mà lại có sách, có mua, có điều kiện có mua, nhà có thư viện tí chút thì ông ấy là được trang bị thuận lợi hơn, tốt hơn, còn có những ông trắng tay, không có gì cả. Thí dụ như lúc bấy giờ ông Tống, ông Tống ông dạy về Anh văn chẳng hạn, nhưng mà vì ông cũng là tốt nghiệp tú tài về triết học cho nên họ cũng phân ông ấy dạy về văn học một số giờ, ở một số lớp.
Cái hồi đó cái vai trò của Bộ Giáo dục thì là nó quan hệ đến mức độ nào?
Hầu như thì trong chiến tranh thì cái vai trò của nó cũng ít, cũng ít lắm không có gì, mà nó trực tiếp là nó do cái Sở Giáo dục Trung Bộ.
Sở Giáo dục Trung Bộ là chính?
Trung Bộ nó quản lý, thế còn Bộ Giáo dục thì cũng công văn là đưa về Sở, rồi Sở họ vận dụng vào trong hoàn cảnh ở địa phương của họ thì họ lại gửi công văn cho các trường. Thế thì mình nhớ cái thời mình dạy Đào Duy Từ là như vậy là sau Cách mạng tháng Tám thì hiệu trưởng mình trực tiếp làm việc với lão Đoàn Nồng, à ông, ông Ưng Quả, rồi sau đó là ít lâu thì ông Đoàn Nồng ra thay.
Ông Đoàn Nồng ở đâu ra?
Ở Huế, ông ấy dạy Khải Định Huế ra, ông Ưng Quả cũng dạy Khải Định ra.
Chẳng hạn như là ở trong trường có một số giáo viên về sử thì mình có họp lại để mình bàn để lập một cái giáo án không hay...?
Không, không có như thế.
Tức là cứ người nào dạy riêng của người đấy?
Dạy như thế thôi, mà lúc ấy gần như là ông nào cũng, cũng là riêng một mình, anh hùng nhất khoảnh đấy mà, nhưng mà mãi sau này đấy, lúc mà nó đã có mấy năm rồi, thì lúc bấy giờ các cụ như là cụ, cụ Đào nhà ta này, rồi cụ Đặng Thai Mai họ có họp một cái, gần như là một cái Câu lạc bộ về văn học, thì họ họp ngay ở cái chỗ Cốc đấy, tức là trường Đào Duy Từ, thế thì bọn mình với giáo viên dạy văn là cũng đều học, à cũng đều dự, đều tới dự cũng với tư cách như là thành viên, thì lúc bấy giờ thì các cụ cũng ấy.
Gọi là Câu lạc bộ à?
Câu lạc bộ, nó gọi là Câu lạc bộ nghiên cứu, mình nhớ lúc bấy giờ ông Trương Tửu ông ấy có trình bày về một tác phẩm, rồi ông, cụ Đặng Thai Mai trình bày cái tác phẩm Chinh phụ ngâm của cụ sau này mà cụ xuất bản đấy, rồi có, có ông Nguyễn Lương Ngọc, ông Nguyễn Lương Ngọc lúc bấy giờ ông ấy cũng ở dưới Ủy ban mà, ông cũng lên mà, thì, thì, mà lúc bấy giờ nó có một cái hay là bên Quần Tín đấy là nó là các nhà văn, các nhà nghệ sĩ đông lắm, cho nên là họ cũng, cũng hay có điều kiện là họ tham gia các cái cuộc đấy, nhưng mà chủ yếu ấy, có thể nói là cái người chính đấy là cụ, cụ Đào và ông Đặng Thai Mai, ông Đặng Thai Mai. Nhưng ông Đoàn Nồng thì ông ấy chỉ, là vì ông là địa phương mà, cơ sở thì ông ấy cũng, cái ông ấy thì ông cũng năng động, ông thích, thế là những cái khoản này ông cũng không báo cáo gì đâu, nhưng mà lúc đấy mình cũng nhớ, mình có nhớ có một cái kỷ niệm tức là có những cái điều rất bất ngờ, thí dụ như là lần đấy có một cái ông, ông ấy là bạn học của mình ngày xưa, nhưng sau này ông ấy làm báo, mà sau này là ông ấy vào ông làm báo cho bọn ngụy đây này, là Hoàng Sĩ Chinh, tên ông ấy là Hoàng Sĩ Chinh, ông Nhu ông cũng biết đấy, mà có thằng em sau này ở lại với mình dạy cấp III ở Đống Đa là Hoàng Sĩ Tiếp. Hoàng Sĩ Chinh, ông ta cũng có trình bày một cái bản Chinh phụ ngâm mà do ông ấy dịch lại, dịch theo đúng cái kiểu, cái cách của tác giả. Và ông ấy có đưa một cái ý kiến lúc bấy giờ rất sớm, tức là cái bản dịch đấy không phải là bản dịch của Đoàn Thị Điểm mà bản dịch của Phan Huy Chú, thì lúc bấy giờ ông đã nêu, thì ông này cũng uyên bác đấy, Hoàng Sĩ Chinh, nhưng mà sau vào làm báo, cũng làm to ở trong Nam. Thế thì cái sinh hoạt đấy cũng hay và có tác dụng tốt, tác dụng tốt, thì mỗi người họ trình bày, thì có cả Nguyễn Đức Quỳnh, nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh thời đó.
Từ chỗ trường Đào Duy Từ mà sang chỗ khu Quần Tín thì có xa không?
Gần không chứ gì, mấy cây số đi bộ qua cái chỗ nhà ông, qua cái, cái cầu Trải nhá, nhớ có cái sông, cái sông là đi thẳng vào cái khu mà Hà Lũng là cái bệnh viện đấy, bệnh viện mà những ông đốc Sửu, Hoàng Sửu là giám đốc cái thời kỳ đấy. Mà nhà ông Tống ở ngay bên đầu cầu Trải đấy mà, có cái cây rất to, mà lúc bấy giờ đi qua mình rất sợ vì nó, nó có thờ mấy cái bộ tóc của phụ nữ, tóc dài đi ban đêm thì sợ lắm (cười).
Lần trước cháu đi về thì những cái vết tích mà của trường là không còn gì nữa?
Thì bây giờ thì còn gì nữa, nó phá hết ra, mà bây giờ nó chia ra thành Triệu Sơn rồi còn gì. Trước kia đẹp lắm đấy, phải nói là cực đẹp.
Ở Thủy Tú đấy?
Thủy Tú cực đẹp, có cái hồ đẹp lắm đấy.
Bây giờ hồ là thành ruộng hết?
Ruộng hết.
Những đền miếu thì là không còn?
Nó phá hết mà, thì chính họ nói là bọn cán bộ phá để nó chiếm đất nó làm nhà.
Đấy bảo những cái đình mà ngày xưa dạy học ở trong đó thì bây giờ không còn nữa?
Không còn, mà đẹp lắm, đình to, đẹp lắm, bọn mình, lúc bấy giờ thì mình là vào cái loại tương đối cũng sang là có cái xe đạp, thế nên dạy ban đêm đấy là mình chuyển từ lớp này sang lớp khác đấy là mình đi xe đạp nhanh. Thế những ông Nhu là phải đi bộ cả, ông Tống thì như đều phải đi bộ cả.
Bác dạy trên đó là ở luôn đấy hay là mình...?
Ở luôn chứ, đi về thế nào được, nhà mình ở mãi huyện lỵ Thọ Xuân kia mà, ông cụ mình ông ấy ở huyện lỵ Thọ Xuân.
Thế sau cách mạng thì ông lại làm...?
Làm Tòa án.
Làm Tòa án ở Thọ Xuân?
Không, Tòa án tỉnh nhưng mà nó cũng tản cư lên Thọ Xuân. Tòa án tỉnh.
Sau cách mạng thì những người mà tham gia làm trong cái hệ thống chính quyền thì họ có dùng nhiều người thuộc cái hệ thống cũ không?
Ít, ít lắm.
Chẳng hạn như ông cụ nhà mình đấy?
Ông cụ nhà tôi thì, thì lúc bấy giờ, lúc chính quyền vào cướp, lúc cách mạng vào cướp chính quyền đấy, thì ông cụ tôi là ông ấy bàn giao nhanh, cho nên nói chung là họ cũng đánh giá là tốt. Mà lúc bấy giờ họ xây dựng cái bộ máy Tư pháp, từ Trung ương cho tới các địa phương đấy thì họ cũng cần xây dựng gấp, cho nên họ cần dựa vào những cái người cũ và họ cũng chọn một số người, họ chọn một số người.
Những người có chuyên môn đấy?
Và những người đó cũng có làm đơn tỏ ý là mình muốn tiếp tục lập nghiệp thì họ cũng, như ông cụ tôi thì mấy tháng sau Cách mạng tháng Tám xong thì mấy tháng sau về ở trong thành Thanh Hóa, ở Thanh Hóa thì nhận được giấy đi làm Tòa án ngay.
Còn phần lớn là đều là người của Việt Minh cả?
Không, Việt Minh thì ít lắm, không có.
Tức là trong cái hệ thống mà cấp huyện, cấp tỉnh thì...?
Không có gì mấy đâu, thí dụ như cái lúc mà họ cướp chính quyền ở, ở huyện Yên Định là lôi ông bố tôi làm đấy, ông bố tôi làm, thì sau này mới biết là chỉ có một ông Đề lại, tức là cái ông làm việc dưới quyền ông cụ tôi trực tiếp là người của Việt Minh, chứ còn là quân là quân cách mạng vào hết thôi, toàn cách mạng vào hết. Mình nhớ cái đêm mà họ vào, mình nhớ rất rõ, mà sau này mình cũng viết báo, đăng báo rồi đấy, lên báo Nhân dân rồi đấy chứ là cái đêm 19 tháng 8 thì mình ở Huế mới về mà, mình đang ngủ, vì cái công đường, cái nhà họ làm trên cái đồi cao rất rộng, mỗi người một phòng đấy thì mấy cô em mình ở bên trong, ông cụ mình ở một buồng, mình ở một buồng. Thế thì nghe một tiếng ầm một cái, mà đêm thì sáng trăng ở bên ngoài, thì nó cũng có một cái trận mưa ngắn, thế thì kiếm, kiếm họ mới đâm xỉa vào trong các cái cửa sổ, lá lách đấy, ta gọi là cái cát xiên đấy, cái lá lách đấy, phía trong là kính nhưng mà ngoài là có cái lá lách cái gỗ cứ nghiêng nghiêng, kính nó rơi xuống loảng xoảng loảng xoảng, họ bảo là mở cửa, hô mở cửa, thì lúc bấy giờ thì cũng đột ngột, đang ngủ mà, đột ngột, thế thì mình dậy thì mình...
Lúc đấy có sợ không?
Không, thì bây giờ mình đương nói là không, không, không có ý thức sợ nữa vì không, không, nó đột ngột quá cho nên là mình không sợ, sau này thì mới bảo là đó là một cái nguy hiểm lớn nhưng mà lúc đấy thì lại không sợ. Thế thì mình đang đứng thì thấy kiếm nó cứ xỉa vào mà kính nó cứ rơi đấy, thế thì thấy có người cầm tay vỗ lên vai mình bảo thế này, thầy đây, thì ra ông cụ mình ông ở phòng khác ông ra ông bảo thầy đây, thế thì tôi mới nói, mình mới nói thế này, chúng tôi sẽ mở cửa, nhưng mà lúc bấy giờ cũng chưa biết chữ đề nghị đâu, xin các ông rút kiếm ra thì chúng tôi mới tới cửa được chứ không thì không được, thì họ rút kiếm ra, và tới tôi mở cửa thì họ ào vào, ào vào gươm, gươm sáng lòa cứ như là trong Kiều mà đấy, đấy, thế thì hô, tiếng hô là trói, trói, thế nhưng mà có một ông nhảy ra giữa đường, ông ấy mình còn nhớ rất rõ ông ấy chít cái khăn đỏ trên ông tung một cái múa gươm lên loa là thì ông ấy bảo không, ông huyện này không có vấn đề gì phải trói. Thế là thắp đèn lên, thế là ông ấy nói.
Lúc đấy khoảng mấy giờ?
Lúc đấy cũng phải một, hai giờ sáng rồi.
À một, hai giờ sáng?
Thế thì mở cửa thì cái phòng, gọi là cái tư thất, nhà riêng của một ông huyện đấy thì sang, sang trọng, thế thì mới mời lại, ông cụ tôi lúc đấy ông cũng chủ động ông bảo mời các ông lại ngồi đây, thế thì mới bảo để tôi nói người nhà nấu nước thì họ nói không, người nhà chúng tôi đã trói nằm ở dưới bếp rồi không, thế thì ngồi, mình nhớ là ông cụ mình ngồi với cái ông mà hô lên, ông ấy là chỉ huy, mà sau này mình mới biết ông ấy là Chủ tịch đầu tiên của Thanh Hóa, ông Lê Chủ, ông Lê Chủ, thì ông ấy lên, nhưng mà rõ ràng là trước khi họ cướp chính quyền ở huyện nào là họ phải điều tra cái ông huyện đó rồi, họ biết thái độ của ông này thế nào, thế nào rồi cho nên họ, mà mình nhìn xung quanh đấy thì trong cái số mà láo nháo mà nhảy vào thì mình nhìn ra là có một cái anh là Trịnh Thế Hùng, anh cũng lại học sinh trường Co le Thanh Hóa, cùng lớp với mình, thì ông ấy cứ tránh tránh, ông lẩn cái mặt đi nhưng mà lúc đấy mình nhận được ngay, mà buổi chiều hôm đấy mình còn đạp xe đạp tới nhà ông ấy chơi vì ông ấy là con một cái ông lang ở gần huyện nên tới chơi mà, thế thì ngồi nói chuyện, mình còn nhớ cái thái độ của cái ông Lê Chủ đấy rất là, rất là văn hóa, thế đấy, thế sau này tôi cứ nói chuyện, tôi có người ở Thanh Hóa họ bảo tại sao ông 056 ông cứ nhắc đến ông Lê Chủ tình cảm thế nào nó thuyết phục ông ấy, đấy là cái ông cộng sản đầu tiên mà tôi gặp đấy, mà ông ấy là cái người giảng cộng sản đầu tiên cho tôi đấy, là vì ông ấy thấy mình ngồi bên cạnh ông cụ mình, lúc ấy còn thanh niên mà, mình mới ở Huế về mà, thì ông ấy hỏi ngay, ông chỉ ông hỏi ông cụ mình là người thanh niên này là ai, có lẽ cụ tưởng cũng là một cái ông bảo vệ thì lúc bấy giờ cái loại mà bảo vệ võ sĩ gì thì ông ấy hỏi thế. Thế ông cụ tôi ông ấy nói không, đây là con trai tôi mới học ở Huế về. Thế thì ông quay lại ông nói chuyện với mình mà ông thay đổi cách gọi ngay, ông ấy hỏi thế thì cậu là học lớp mấy, ông dùng ngay chữ cậu là ông nói với con các quan lại rồi, thế sau này mình mới biết trước là ông xuất thân ông là chánh tổng, cho nên là ông ấy quen các cái từ đấy, ông hỏi, thế tôi vào đấy tôi đậu tú tài rồi, thế thì ông ấy quý lắm, ông bắt tay, ông bảo úi giời, quý lắm, thế thì bây giờ thì cậu định học gì, bây giờ cách mạng thành công rồi, đó, ông giảng đầu tiên cho mình đấy về cách mạng, còn thì mình, mình mới bảo, sau này mình hay nói đùa với người nhà, với bạn bè thân mình mới bảo, cả đời mình chả thông minh bao giờ, nhưng mà lúc đấy mình nhanh, nhanh trí, thì ở nhà thì bao giờ luôn luôn cũng nói là mình sẽ phải đi học luật để mà còn nối nghiệp nhà mà. Nhưng mà mình chưa hiểu cách mạng là gì, nhưng mà nói thì vô duyên, tôi đi học luật đi làm quan thì vô duyên cho nên mình mới nói là tôi sẽ đi học y hay học nông nghiệp, thì ông ấy đứng dậy ông bắt tay, ông xoa tay kỹ lắm, ông bảo quý quá, cậu nghĩ thế, bây giờ cách mạng thành công, những ngành này rất cần. Sau đó thì ông ấy nói rất là thân mật, sau ông cụ mình bàn giao rồi có mười mấy khẩu súng rồi cho họ khiêng về. Rồi kỳ ấy là đang thu thuế thì mới mở tủ sắt ra, tủ két ra nộp thuế cho họ, còn làm biên bản cẩn thận lắm, biên bản, rồi họ bố trí gia đình mình ở một cái nhà ở phía dưới, không ở trong chỗ huyện nữa, ở cái nhà họ mới làm. Mà cái anh đấy sau, anh con của cái ông đấy cũng lại học trò của mình ở Đào Duy Từ, tên là anh Thúy, sau anh ấy dạy Bách khoa này này, thỉnh thoảng ông ấy còn, lúc ấy ông ấy còn bé, ông bố là ông Ký Nghiêm, cũng là một cái ông ký về đạc điền đấy. Thế thì thế mình ở đấy độ một tháng sau thì ông bố trí cho về, họ thuê thuyền cho đi về Thanh Hóa.
Về thuyền về chỗ nào?
Về cái thành, thành Thanh Hóa. Nhưng mà trước đó thì mình về trước, thì mình nhớ thế này, họ cho mình về trước thì mình đi bằng cái xe đạp, thì lúc đó còn thanh niên thì đi với một anh thanh niên của họ, nhưng mà cái anh thanh niên này...
Của, của Việt Minh đấy?
Của Việt Minh, nhưng mà anh thanh niên đấy sau anh làm trung tướng, anh Nguyễn Sĩ Hóa, anh ấy là chuyên gia của mình ở bên Campuchia. Thế thì là, thế thì hai anh em đi với nhau, cũng tuổi với nhau, thế thì đi thì nói chuyện thân mật. Nhưng mà mình chỉ nhớ một cái là lúc bấy giờ nó có cái Việt Minh chào thế này này, thế thì ông ấy giới...
À giơ nắm đấm à?
Ừ, nó, nó thế này, thì mình đã biết đâu, thế nhưng mà ông cứ tới một cái trạm kiểm tra giấy đấy, trên đường đi thì ông ấy tới ông chào, thì mình cũng phải đứng sau ông ấy mà mình cũng phải lúng túng mình cũng phải làm thế (cười), nhưng mà đi cho đến Thanh Hóa, anh em nói chuyện thân mật lắm, thế thì mình thấy bắt tay nhau.
Nhà bác vẫn có cái nhà ở Thanh Hóa à?
Vẫn Tống Thành Thanh Hóa mà, em mình vẫn còn ở đấy mà, thì thành ra về đấy, cái nhà to lắm, nhà bên cạnh nhà ông, bác Quynh đấy là bố cái anh, anh Phan Hoàng Mạnh đấy, là thân với ông, ông Quynh, ông ấy là làm, ông ấy là làm hình như là ở bệnh viện Thanh Hóa ông ấy phụ trách cái, cái văn phòng hành chính của bệnh viện. Thế thì về bây giờ mình đi thì mình nói chuyện với ấy bắt tay nhau thân mật thế thôi chứ cũng không phải đưa vào để mà uống tí trà hay là tí bia tí bọt gì vì lúc đấy những cái đấy hoàn toàn là nó xa lạ. Nhưng mà sau này đấy, ông ấy có cô em gái lại học trò của mình, cô Hằng học Đào Duy Từ, học Lam Sơn, thế thì ông ấy, ông ấy sau trung tướng mà lấy một cô văn công, thế nào đấy rồi đi sang Campuchia rồi cũng bị khuyết điểm cái gì, ông về trong Nam, thế thì cái thằng, thằng chồng của cô em gái của ông ấy, ông ấy là Hỗ Sĩ Hóa, thế thì hắn mới kể chuyện với tôi, thằng đấy là thằng Long, hắn làm ở Viện Văn hóa, hắn làm hồi trước tôi vào thế nói chuyện về Thanh Hóa thì ông, ông Hóa ông anh vợ tôi ông có nói là, ông có nhắc đến cái chuyện cùng anh đi từ Yên Định về và ông có nói rằng lúc bấy giờ là có chính sách đối với trí thức, Đảng là có chính sách đối với trí thức. Tôi vào cóc gì, lúc bấy giờ tôi đã là trí thức gì mà đã có chính sách gì mà cứ nói phét (cười).
Lúc đấy bác đã đi làm đâu?
Chưa đi làm, như thế là mới đậu tú tài thôi, nhưng anh ấy bảo là có chính sách với trí thức, nói phét (cười). Nhưng mà kể, cho nên Thanh Hóa thì, thì phải nói là cách mạng thì ở đó nó cũng yên ổn thôi, chả có mấy, chỉ có một vài nơi tí tiếc thôi chả có gì. Chính ra Thanh Hóa nó có điều kiện phát triển, nhưng mà sau đó, sau cách mạng là nó đấu đá nhau nhiều, cho nên là nó tiến chậm, chứ còn đúng ra là Thanh Hóa là nó có điều kiện, dân của nó cũng thuần lắm, tốt. Cười cái ông đấy, Hồ Sĩ Hóa.
Lúc trước cách mạng thì ngoài Việt Minh ra thì còn những tổ chức nào khác ở Thanh Hóa không?
Có Đại Việt, là Đại Việt. Đại Việt thì lúc bấy giờ thì lúc là những cái ông như là ông Nguyễn Trác đấy, ở Lò Chum đấy, ông Nguyễn Trác mà sau ông có thời kỳ ông ấy làm tỉnh trưởng Thanh Hóa đấy, thời Nhật, thời sau đảo chính Nhật là ông ấy làm tỉnh trưởng, cái ông này là bố vợ của cái ông, ông Đặng Phúc Thông, Đặng Phúc Thông là bộ trưởng đầu tiên của ta Giao thông công chính đấy, mà cô con gái cũng học Lam Sơn, Đào Duy Từ đấy, cô Hoài, Đặng Thị Hoài.
Gọi là cụ, cụ Nguyễn Trác à?
Ờ đấy là Nguyễn Trác, ông này sống ở Lò Chum, đó là Đại Việt đấy, mà lúc đấy chả Đại Việt thì đông, ngay cụ Lê Thước đấy, cụ Lê Thước lúc bấy giờ cụ cũng về Thanh Hóa, cụ không dạy nữa, cụ về Thanh Hóa nhà cụ ở gần cái nhà ga đấy, cụ lúc bấy giờ là ở trong cái ban quản trị của cái công ty Đờ Năm Đồng Ích, tức là nấu rượu của Thanh Hóa, cũng là tư sản đấy, thì cụ cũng là Đại Việt theo mình được biết, rồi nói chung thì nhiều, quan lại lúc bấy giờ phần nhiều là theo Đại Việt.
Thế cái lứa trẻ tuổi như bác thời đó thì là tham gia vào những tổ chức nào?
Mình có thể nói là mình hầu như mình không tham gia gì vì mình đi xa nhà, mà học ở Huế thì đến lúc mình về đấy, mới đi ngồi trên tàu thì mới thấy cái nạn đói chết dọc đường thì lúc đấy mình có biết gì đâu, hoàn toàn lúc đấy là mình không biết.
Không có thông tin gì à?
Không có thông tin.
Chẳng hạn bạn bè của bác ở trong thành phố đấy thì có tham gia vào Đại Việt không?
Không, bọn ấy sau này, sau này, không Đại Việt là của các cụ nhà Nho.
Các cụ thôi?
Chứ còn bọn đấy là nó lại theo Việt Minh rồi, bọn đấy theo Việt Minh rồi, cho nên là sau này cũng có những anh tướng, tướng lĩnh đấy là quân đội nhiều.
Cái Quốc dân đảng đấy có có đông không?
Quốc dân đảng thì cũng có nhưng mà, mình có một cái thằng bạn mà tên là Hoàng Đình Bách, bố là cách mạng Quốc dân đảng nổi tiếng là ông Hoàng Đình Tùng, sau có lấy cái tên để đặt cái trường tiểu học sau cách mạng, Hoàng Đình Tùng. Thì thằng Bách này sau, cái thằng Bách này thì, thì cũng nói là cái, cái, hắn cũng hoạt động kinh lắm, hắn đi bán, bán báo Việt Nam đấy, báo Chính Nghĩa đấy, báo của Việt Nam Quốc dân đảng đấy, báo Việt Nam, hắn cứ buổi tối hắn đi bán, có hôm nó đi qua nhà tôi nó cũng vào nó bán, thì lúc bấy giờ là nó, nó hoạt động theo, nhưng mà thằng này sau bị ta giết ngay trên đường ở Thành phố Thanh Hóa, Hoàng Đình Bách.
Cũng tầm tuổi như bác à?
Vâng, cũng ấy, cũng bằng tuổi mình, Hoàng Văn Bách, Hoàng Văn Bách.
Tức ông Hoàng Đình Tùng là cũng Việt Nam Quốc dân đảng?
Hoàng Văn Tùng, Hoàng Văn Tùng, ông đấy là thủ lĩnh Việt Nam Quốc dân đảng, một trong những thủ lĩnh.
Hoàng Văn Tùng à?
Hoàng Văn Tùng, thế sau đặt cái tên trường Đông Sơn đấy là trường Hoàng Văn Tùng đấy.
Thường là thanh niên là thuộc vào cái tầng lớp nào thì tham gia vào Quốc dân đảng?
Cái lúc đấy, ngay cái lúc mà mình đã dạy Đào Duy Từ rồi đấy, cái năm đầu đấy, thì ngay trong học sinh cũng có thằng là Việt Nam Quốc dân đảng, là, là, cái tuổi trẻ lúc bấy giờ nó 16, 17 tuổi thì nó thấy ăn mặc đẹp nhá, rồi được đeo súng nhá, đội kê pi nhá thì nó hăng lắm. Mình còn nhớ một cái thằng mà sau này tên nó là Bùi Quang Nhung, hắn cũng là con một ông công chức thôi, nhưng mà sau này nó đi theo Việt Nam Quốc dân đảng đấy, thế mà rồi sau không có tin tức gì, không biết ta thủ tiêu đi hay là nó, nó, nó đi nơi, nó xuất ngoại nó đi thì phải. Thì lúc bấy giờ thì chủ yếu phải nói là lực lượng Việt Minh càng ngày càng phát triển mạnh, mạnh.
À tức là người ta theo Quốc dân đảng là cũng là nhiều khi được ăn mặc đẹp chứ cũng không phải vì lý tưởng nọ kia?
Ừ bọn trẻ con đấy mà, có thằng vào lớp nó còn ăn mặc, còn đội kê pi mà thầy giáo có dám nói gì đâu tại vì lúc bấy giờ thấy nó oai, lúc bấy giờ nó oai.
À thế thường thường Quốc dân đảng là được phát cái đấy à?
Hắn tự may lấy hay là thế nào đấy chứ cái lúc bấy giờ chắc họ chưa tổ chức tự phát đâu, chưa phải họ phát đâu, họ tự may lấy, vì bọn đấy nhà cũng khá giả mà, thì lúc bấy giờ thanh niên đấy thì hăng, nói chung là hăng, cái hồi đấy Hướng đạo sinh thì bây giờ ít hoạt động nữa rồi, nhưng mà lúc bấy giờ thì mình nhớ là... 
Trước cách mạng thì Hướng đạo thì mạnh chứ à?
Mạnh, mạnh lắm. Hướng đạo thì là những ông như là ông Quang Đạm đấy, Tạ Quang Đệ đấy thì những ông đấy là lãnh tụ của, mà có nhiều ông lắm.
Cái Thanh niên Phan Anh ở Thanh Hóa có mạnh không?
Ít thôi, cũng không có nhiều.
Ít thôi à?
Ừ, mà Thanh Hóa phải nói là cái phong trào cách mạng nó lan nhanh lắm, tất nhiên là cũng tích cực, vì lúc bấy giờ những ông mà cũng hoạt động nổi tiếng như ông Lê Tất Đắc thì là các ông ấy cũng có.
Tức là tổ chức Việt Minh là mạnh?
Việt Minh nó mạnh, Việt Minh nó mạnh. Mà Thanh Hóa là, là ở Hoằng Hóa là nó khởi nghĩa sớm nhất trong nước đấy chứ, khởi nghĩa sớm.
Tức là nó vào cái tầng lớp học sinh là từ sớm?
Sớm, sớm, vì trong, ngay trong trường Co le Thanh Hóa đấy là cái trường Cao đẳng tiểu học Thanh Hóa thì lúc bấy giờ là nó có nhiều anh học sinh là cộng sản rồi, trong đó có những anh bạn của tôi, cùng học một lớp với tôi nhưng mà anh lớn tuổi hơn, chững chạc trong lúc bọn chúng tôi là trẻ con đấy mà, ông ấy là, là cộng sản rồi, thì chiều chủ nhật đấy là họ lại đi núi Mật, núi Nhồi họ đã họp hành rồi, họ họp họ có sinh hoạt rồi. Mà hình như ông Nhu đấy, ông Nhu mới theo, ông ấy không bao giờ ông nói với mình, nhưng mà có những ông Thanh Hóa nói rằng ông Nhu ông, ông cũng là hoạt động trước đấy, lúc học sinh ông ấy đã bắt đầu ông hoạt động trước rồi. Lúc đấy còn cái phong trào ở trong học sinh cũng lớn chứ, nhất là sau cái vụ mà tẩy chay cái đoàn, đoàn xiếc nước Anh Hắc xi ma tông đấy, nó đi tới Nam Định nó biểu diễn rồi nó có một cái tiết mục gì mà vô lễ với người Việt đấy, thế là họ bỏ ra, truyền đơn loan báo, rồi nó đi vào trong Thanh Hóa thì cũng bị tẩy chay, không ai xem. Nó đi vào Vinh thì cái thằng chủ người Anh đấy là phải, phải tự tử chết đấy. Cái đoàn xiếc đấy lớn lắm, thú dữ, mình lần đầu tiên mình được xem sư tử với cá sấu là ở đoàn xiếc đấy, rồi xem cái con ngựa vằn nó ra nó múa theo điệu nhạc, hay lắm. Thế thì phong trào Thanh Hóa nó có sớm, có từ sớm. Vừa rồi bọn mình có dự cái Hội thảo khoa học về phong trào chống thuế năm 1908 thì họ nhiều nhân chứng, con cháu của các cái ông cụ hoạt động thời đấy mà, họ có nhiều cái dẫn chứng để chứng minh là cái phong trào càng ngày là nó càng phát triển, và nó chuyển, nó chuyển sang phong trào mới, phong trào cộng sản, cho nên các chi bộ cộng sản Thanh Hóa cũng xuất hiện sớm, các đảng bộ sớm.
Thì Thanh Hóa nó có lập cả cái chiến khu Ngọc Trạo đây mà, có từ trước đó?
Có, chiến khu Ngọc Trạo, chiến khu Ngọc Trạo là cái anh Sáu, anh Sáu cũng là Anh-các-nê, cũng là y tá của bệnh viện Thanh Hóa đấy, Nguyễn Văn Sáu, sau làm Chủ tịch Thành phố Thanh Hóa đầu tiên, đứng là để tiếp cái phái đoàn Đồng minh đầu tiên đến Thanh Hóa đấy. Lúc bấy giờ là có những cái khẩu hiệu, lúc bấy giờ có những khẩu hiệu như là Việt Nam của người Việt Nam, rồi Độc lập hay là chết đấy, thì những cái khẩu hiệu đấy là ông Tống dịch hộ họ, là ông Tống, lúc bấy giờ ông Tống cũng thất nghiệp như mình mà, chưa, chưa có công việc, chưa đi dạy, cho nên cứ đi lang thang, ông Tống bấy giờ ông viết lách.
Ông Tống là trước đó ông đã dạy chưa?
Chưa, ông Tống thì cũng là ra dạy với mình một lúc.
Cùng một thời gian?
Một lúc, cái cô Liên cũng một lúc, rồi mấy ông cũng một lúc, thì cái thế hệ bọn mình thì là chỉ có ông Nhu là ông ấy dạy tư, hình như ông ấy có một ông anh con chú hay con bác gì đấy, có thể là ông Cao Văn Hiến, Cao, Cao Hữu Hiến, ông ấy...
Ông chú?
Ông chú, mà cái ông ấy thì mình biết, ông ấy hơn tuổi bọn mình ít nhiều mà nhà ở gần nhau mà ở trong thành đấy mà, thì cái ông này sau, sau cách mạng ông ấy đã làm Ty trưởng Ty Lao động, thế mà về sau bị thế nào mà phải tự tử chết. Thì ông Nhu là chắc là ông được những người trong dòng tộc cũng bồi dưỡng, hướng dẫn cho nên ông ấy tham gia cũng sớm thôi, mình không nắm chắc nhưng mà ông ấy tham gia sớm, vì sau Cách mạng tháng Tám mà ông ấy đã bắt đầu ông làm báo, và ông ấy là dịch cái cuốn Căn nhà của Già Tom đấy là ca người Mnông Già Tom, ông là đăng từng số một trên báo đấy. Ông ấy là hoạt động sớm, là vì có một ông đảng viên lâu năm của Thanh Hóa ông ấy bảo là ông Nhu đấy là trong hồ sơ của ông ấy là hoạt động sớm đấy, nhưng mà rồi cũng thiệt thòi, cuối cùng cũng không, không, ông ấy người ta tổ chức kết nạp ông nhưng ông không đi đấy (cười), cái ông này.
Ông Nhu hình như là có vào Đảng Cộng sản đâu?
Ờ không vào nhưng mà người ta kết nạp, người ta tổ chức kết nạp ông ấy nhưng mà hôm ấy ông không đi, cái đấy là chính ông ấy nói cho mình đấy.
Đấy là thời điểm nào bác nhờ?
Tức là vào khoảng, ông ấy thì lúc ấy là cũng phải 48, 49.
48, 49?
Ừ.
Trước đó là ông ấy có vào Dân chủ phải không?
Dân chủ thì Dân chủ, cái Dân chủ mình cũng vào Dân chủ, tất cả mọi ông Nồng cũng là Dân chủ thì...
Tức là cứ giáo viên là vào Dân chủ à?
Không, không phải, nhưng mà có một số người vào Dân chủ, mình thậm chí mình lại còn làm đến Phó Chủ tịch, à Phó Thư ký của Đảng Dân chủ kia mà, Dân chủ là được kết nạp. Mình, mình nói nhá, ở Trung ương này là có mấy ông, ông Hoàng Minh Chính hay gì đấy, ông đi vào Thanh Hóa nhá, ông gặp ông hiệu trưởng của trường Trung học Thanh Hóa mà trường Trung học Thanh Hóa lúc bấy giờ là cũng gọi như là trí thức cao cấp rồi, thế thì bọn mình có giấy triệu tập tới phòng hiệu trưởng thì tới thấy có một ông ngồi với ông hiệu trưởng ở đó rồi, thế thì rồi mời ngồi xung quanh mà có nói rõ ra là kết nạp mà sau đó là biến thành đảng viên Đảng Dân chủ hết chứ có gì (cười).
Tức là mình cũng không có chủ động xin hay là cái gì cả?
Không, kết nạp Đảng.
Mà hồi đấy là có cái chủ trương là cứ trí thức là cho vào Đảng Dân chủ à hay là như thế nào?
Không, không có chủ trương Dân chủ hay là Đảng Xã hội, nhưng mà Thanh Hóa thì nó Đảng Dân chủ nhiều hơn, lúc bấy giờ thì vào Liên Việt, vào Liên Việt hay là vào Dân chủ.
Là cũng không có lễ kết nạp gì cả?
Mình, mình đã làm đến Phó Chủ tịch Liên Việt của, của Thọ Xuân rồi, rồi là trong Thư ký của Liên Việt tỉnh Thanh Hóa rồi, thì lúc bấy giờ hoạt động thì họ cứ đưa vào hoạt động, còn mình thì chỉ có hoạt động nhiều là cái Thanh niên, Thanh niên Việt Nam, cũng vào Thanh niên Việt Nam.
À thế, thế cái vào Đảng Dân chủ đấy nó cũng không có cái lễ kết nạp gì cả?
Không, nó cũng tuyên, tuyên bố thế thôi chứ không phải có như là mình tưởng tượng là vào một cái đảng gì đâu, nó làm cũng luộm thuộm đấy mà, cho nên nó ra cũng rất đơn giản (cười).
À thế là ông Nhu là cũng có được...?
Có Dân chủ đấy, ông ấy Dân chủ với mình đấy.
Dân chủ đấy xong sau đấy là có kết nạp vào Cộng sản?
Không, hình như là trước kia đã có đề nghị, có đề, cái này thì ông ấy nói với mình lâu lắm rồi, tức là ông ấy là được, mà ông ấy dễ hiểu chứ vì ông Hiến, ông Hiến là gì, là có thể ông đi theo con đường đấy được.
Ông Hiến ông Việt thì đều là cộng sản cả?
Ông Việt đấy, thế thì nhưng mà ông này ông ấy nói với mình lâu lắm rồi, nhưng mà ông nói ông ấy bảo, ông không đi, cái hôm mà họ báo cho ông ấy biết là đi kết nạp đấy, thì ông ấy không tới, thì lúc bấy giờ ông cũng chưa hiểu cái gì về, về, cái ông này là ông kỹ tính chứ có phải dễ đâu (cười).
À tức là ông ấy cũng không đến dự kết nạp?
Cuối cùng thì không, rồi cuối cùng, mà sau này ông ấy cũng khổ vì ông không là đảng viên, lúc làm hiệu trưởng Lam Sơn đấy, cái bọn đảng viên nó cũng chèn ép ông ấy khổ. Ông Nhu thì hiền lành, ông ấy rất tốt, mà ông ấy có khả năng, thế nhưng mà trong cái quan hệ ứng xử đấy ông cũng không linh hoạt lắm.
Từng là không, không nghe trong cái chuyện đó. Thế cái năm 50, 51 là cải cách giáo dục đấy là trên cả nước hay là chỉ có Thanh Hóa thôi?
Cả nước đấy, không, cả nước đấy chứ.
Cả nước?
Cả nước đấy.
Nó có những vấn đề gì là chính?
Nó, nó là cuộc cải cách giáo dục đầu tiên đấy.
Có những vấn đề gì là chính?
Thì lúc bấy giờ là nó mới bắt đầu nó nêu lên khẩu hiệu là Khoa học, Dân tộc, Khoa học, Đại chúng mà lúc này là nó mới bắt đầu chứ trước kia làm gì, trước năm 50 là hoàn toàn có thể nói là dạy theo cái chương trình cũ của Trần Trọng Kim, của Hoàng Xuân Hãn, mới một vài điều chỉnh nhỏ về mặt công dân giáo dục, về mặt chính trị thế thôi, chứ còn bây giờ thì nó, nó là rõ ràng đường lối cách mạng nó thể hiện rất rõ, mà cái này là sau khi ông Nguyễn Khánh Toàn ông ấy ở Nga về, thì ông mới nêu lên một cái khẩu hiệu là một nền giáo dục mới chứ, một nền giáo dục dân chủ mới, bọn mình phải học mà. Thế thì phải đi chỉnh huấn, lúc bấy giờ mới bắt đầu đi chỉnh huấn để học tập rõ được thế nào là Khoa học, thế nào là Dân tộc, thế nào là Đại chúng chứ, sau rồi cũng nát bét cả ra, cái lúc đấy trở về bắt tổ.
À lúc đấy mới lên chỉnh huấn để học về cái này đấy?
Học những cái này, chứ còn thực tế trước kia bọn mình đi dạy thì được đào tạo theo lối cũ thì cũng dạy theo lối cũ thôi chưa có cái gì cả.
Hầu như chưa có thay đổi gì cả?
Chưa có gì thay đổi gì đâu, dạy sử thì cũng vẫn theo Trần Trọng Kim, vẫn các triều đại thế, vẫn kể chuyện vua rồi thì thậm chí mình dạy về Nguyễn Trãi mình còn kể chuyện cho lớp Đệ tứ niên là bọn ấy lớn lắm rồi, mình còn kể chuyện là cái vụ án con rắn báo thù đấy, mà sau này có thằng nó làm báo chí to lắm, cái thằng Lê Thiết Luy, bấy giờ nó biến, à nó học trung cấp về nó biến thành nhà báo nổi tiếng lý luận về văn báo chí gì đấy, thằng nó lấy, lấy con gái cái cô Hương, Tâm Hương, con gái của ông, ông Ty trưởng Ty Giáo dục Thanh Hóa trước, Lê Xuân Phương, cháu biết không, ông Lê Xuân Phương. Giáo dục thì phải đến từ năm 50 thì mới bắt đầu chuyển, mà bản thân giáo viên mới hiểu được cái mới, bản thân mình. Mình đi lớp chỉnh huấn xong về họ cứ kêu kêu, mình nói tôi, riêng tôi tôi thấy rất có lợi, mình mới hiểu được chứ, chứ trước mình có hiểu cái gì đâu, đi theo, cứ làm đi dạy học rồi giáo sư trung học đấy rồi cũng, lúc đấy cũng oai nữa là vì trong cái cuốn sách giáo dục mới đấy, của ông Nguyễn Khánh Toàn ông ở Liên Xô viết về ông còn đề một cái câu mà bây giờ cái ông bạn của tôi là ông Nguyễn Xuân Dương đấy, ông vẫn có vẻ thú vị lắm, ông ấy nói là trong tất cả các buổi lễ, giáo sư trung học, lúc bấy giờ vẫn gọi là giáo sư mà, giáo sư trung học ngồi trên lễ đài ngang với các ủy viên về của huyện hay là của tỉnh, thế nó như vậy cơ mà, và đi tàu hỏa, nó quy định rất cụ thể quyền lợi, đi tàu hỏa vẫn được đi cái hạng trên, là lúc bấy giờ nó, nó vẫn là ảnh hưởng của Pháp, mà nó là chưa có cái gì thay đổi lắm đâu, và vẫn nguyên tắc của nó là giáo dục là trung lập, giáo dục là trung lập là cái nguyên tắc của thằng giáo dục của Pháp mà, cho nên là không đụng gì đến các vấn đề chính trị.
Đấy là trước năm 50 đấy?
Trước năm 50. Cho đến bây giờ đến 50 đấy, với cái chỉnh huấn này này thấy nó rõ ràng nó là giáo dục là một vũ khí của cách mạng, là chính trị, cái ông thầy giáo đấy là ông chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, thì lúc bấy giờ mới bắt đầu thế chứ.
Tức cái giáo dục trung lập là cái, cái nguyên tắc của Pháp?
Của thằng Pháp, nguyên tắc của Pháp, nhà trường ngày xưa là nó bắt phải thế.
Cái chuyện cải cách giáo dục đấy nó có liên quan gì đến cái việc thông thương với Trung Quốc sau cái chiến dịch Biên giới?
Không, không có, tất nhiên là thông thương, sau cái chiến dịch Biên giới mà thông thương, mở được cái đường biên giới đấy thì sách báo nó có vào nhiều hơn, thì có đọc được sách của Nga, đọc được sách văn học của Nga, được báo chí của Nga.
Bằng chữ Nga à hay là có dịch ra tiếng Việt?
Không, nó bằng tiếng Pháp của nó hết.
À bằng tiếng Pháp?
Bằng tiếng Pháp, tiếng Nga thì không có.
Tức là có vào đến Thanh Hóa đấy?
Vào đến Thanh Hóa, mới ít lắm, hiếm lắm. Với hai nữa là mình còn nhớ ví dụ như những cái sách của Mác xim Goócki mấy cái đấy đấy, là chính ông Nhu ông ấy cho mình mượn đấy. Hiếm lắm, sách tiếng Pháp lúc đấy hiếm lắm, chính ông Nhu ông cho mình mượn.
Tức là đi theo đường biên giới Trung Quốc vào à?
Biên giới vào, đi, đi từ đường Lào sang cũng nhiều, Campuchia sang cũng nhiều lắm, sách của Pháp nó đi đường Lào, Campuchia, nhưng mà vào được đến cái vùng Thọ Xuân ấy là cũng hiếm nó rơi rụng, nhưng là vì Thanh Hóa nó có cái may mắn là có mấy cái ông mà lãnh đạo đấy đều là những nhà văn hóa lớn, thí dụ như ông Đặng Thai Mai chẳng hạn, thế thì ông ấy là sách của người, của ông ấy là người ta phải nộp về cho ông ấy, ở các cơ quan, ở các nơi khác mà đưa về là đưa về cho ông ấy, rồi thời kỳ ông ấy lại cho ông Giàu, à ông, ông Đoàn Nồng, ông ấy thân với ông Đoàn Nồng này, mấy đứa con cùng học Đào Duy Từ cả, cho nên là ông ấy lại cho mượn đọc rất nhiều thứ, bản thân ông Nồng ông cũng có một số sách, rồi lại cụ Hồ Đắc Điềm là gì, nó có nhiều con đường, nhiều con đường, mà Cốc lúc bấy giờ đấy là nó có thể nói là trung tâm, nó là thủ đô văn hóa của miền Bắc của Trung Kỳ lúc bấy giờ, cho nên là nó cũng được, hầu như là tất cả.
Cốc lúc đó là thuộc vào Thọ Xuân?
Thọ Xuân.
Bây giờ thì nó thuộc vào Triệu Sơn à?
Nó gọi là Thọ Lộc, nó là Thọ Lộc.
Bây giờ thì là nó thuộc gì?
Cốc nhưng bây giờ nó chia đôi rồi đấy, một nửa là nó thuộc về Triệu Sơn, một nửa là thuộc về Thọ Xuân, cái vùng đấy đẹp.
Triệu Sơn thì sau này nó mới lập?
Mà cái vùng đấy đẹp, hay là thuần hậu, tốt, sông nông giang đẹp lắm, nhưng có đình chùa.
À tức là ngoài cái chuyện sách đấy ra thì vấn đề tư tưởng rồi các thứ là, là chưa có ảnh hưởng gì nhiều?
Chưa, là sau là phải đi học chỉnh huấn chứ.
À không, ý cháu hỏi là cái, cái, các cái tư tưởng của Mao Trạch Đông hay là về cách mạng hoạt động các thứ thì lại...?
Chưa, chưa có, chưa có gì. Mao Trạch Đông lúc bấy giờ lại còn mê tín ông ấy kia, vì thỉnh thoảng nó lọt vào được một vài cuốn mà, cuốn nhỏ nhỏ đấy thì là, là mê tín. Nhưng mà lúc đấy sách hiếm lắm không có gì đâu, ngay cái cuốn Tạp chí Văn học của một thằng Nga mà bằng tiếng Pháp đấy Lít tơ na tia xơ vi tít thì hiếm lắm, ông nào có thì cứ dường như là bửu bối đấy, thân lắm mới cho nhau mượn. Lúc bấy giờ ông Trần Thanh Mại ông ấy còn dịch một vài cái câu chuyện tiểu thuyết văn học của Lít tơ na tia xơ vi tít trên báo của Nga đấy, ngồi tập hợp lại giáo viên để nghe ông ấy đứng lên ông ấy đọc mà, ông ấy kịch sĩ ông ấy đọc, mình cứ nhớ là ông ấy dịch lúc bấy giờ là có cái chuyện rất hay là chuyện Ne rờ tuyết, chuyện tuyết, mấy cái chuyện hay lắm.
Cải cách giáo dục như vậy thì là các cái môn học có thay đổi gì không bác?
Ít lắm, không có gì đâu, chỉ có tăng cường, vì bây giờ thì nó tăng cường cái phần công dân giáo dục nhiều hơn.
Tức là phần dạy chính trị đấy?
Dạy chính trị nhiều hơn.
Còn các môn học về khoa học thì vẫn không thay đổi?
Cũng thế thôi, không có thay đổi.
Chẳng hạn sử thì có thay đổi gì không?
Sử chả có thay đổi gì, mình dạy chả có thay đổi gì. Hè, hè đấy thì là có...
Lúc đấy đã có giáo trình của Trung ương chưa?
Chưa có.
Vẫn chưa có?
Ở miền Trung đấy là nó phải, mình là mình đi dự những cái trại hè vì mình lúc bấy giờ cũng mang tiếng là dạy sử hay, cho nên là hè đấy thì nó hay bắt về Vinh đi cái trại hè, nó tập hợp một số giáo viên dạy sử của các địa, của các trường, của các địa phương về rồi thì phân công ra viết mỗi ông một vài bài, vài bài, thì có kinh nghiệm đã dạy trong năm rồi thì viết. Thế riêng mình đấy là sau Giáo dục Liên khu tư nó có in cho mình một cái cuốn sách giáo khoa lớp bảy lịch sử Việt Nam.
Thì đó là năm nào bác?
Cái lúc đấy thì cũng vào khoảng phải 52, 53, lúc bấy giờ nó bắt đầu có lớp là nó tổ chức.
Cũng gần cuối, cuối kháng chiến rồi?
Cuối kháng chiến rồi, cứ hè là phải đạp xe đạp lóc cóc đi vào cái vùng Đô Lương đấy, họp ở đấy tập hợp, nắng, nắng Lào chết cha chết ông đi đấy nhưng mà rồi ngồi tập hợp nhau lại ngồi viết, viết rồi sau nó đem in rô nê ô, rô nê ô xong nó phát về cho các trường dạy. Cũng như là ở Việt Bắc đấy thì nó cũng có một cái loại, có nhiều thầy giỏi rồi nó in nhiều sách giáo khoa, nó in cũng rô nê ô rồi nó cũng đưa vào các này, đưa vào các này, nhưng mà đó là một cái...
Tức là sách giáo khoa là cứ dần dần bổ sung cả?
Bổ sung, bổ sung.
Chứ còn không, không có in thành một loạt à?
Chưa có cái chủ trương gì đâu, chưa có điều kiện để làm.
Mà cái đấy cũng là chỉ để tham khảo chứ hay là mình phải dạy theo cái đấy?
Tham khảo, không bắt buộc, không bắt buộc đâu, thời ấy là nó linh hoạt chứ không phải như bây giờ sách giáo khoa là nó bắt buộc phải theo từng tí một.
Tức là bác có quyển sách đấy là bác cứ tham khảo thôi, cách dạy như thế nào là việc của bác?
Tôi tham khảo, tôi dạy mặc kệ tôi, thế thôi, mà lúc đấy có, có ai đi kiểm tra đâu mà, chỉ có nhưng mà Thanh Hóa bấy giờ trên đường các ông ấy đi thì ông tới ông dự cho biết. Thí dụ như có hôm mình dạy về địa lý, về Nhật Bản chẳng hạn, thì những cụ Đặng Thai Mai, rồi Tôn Quang Phiệt rồi mấy ông ấy ngồi nghe giảng. Hay là có lần cái phái đoàn của ông Hoài Thanh, ông ấy đi Triều Tiên về rồi có ghé vào trường Lam Sơn, lúc bấy giờ mình dạy lớp 8, thế thì ông Đoàn Nồng ông ấy bắt mình dạy, cả lúc ông Đặng Thai Mai rồi cụ Tôn Quang Phiệt, thế là dạy thì là cho lớp 8 giờ văn thì mình chọn cái bài Em bé Triều Tiên đấy, mẹ của em đâu rồi, mẹ em người dân công tải đạn, cha của em, nữ cứu thương cái gì đó, mình cũng tán phét ra, thế nhưng lúc bấy giờ là chọn đầu bài cũng khó vì báo chí có gì đâu, sách nhiều khi cứ phải trích theo báo Nhân dân mà cái tờ báo Nhân dân mà đưa lên đến vùng Cốc thì cũng hiếm lắm rồi, không có, cho nên Thanh Hóa lúc bấy giờ Công đoàn Giáo dục nó phải ra một tờ, tờ tạp chí riêng và có tập hợp những bài của các giáo viên mà lúc dạy đấy, thấy bài hay là mình có thể mình chọn. Mình còn nhớ cái kỷ niệm tức là mình có giảng cái bài Viếng bạn của Hoàng Lập, ngày hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã cắt cành đắp con người dưới mộ, đứa nào bắn chết anh, khôn thiêng xin chỉ mặt, gọi tên nó ra anh, tên nó là đế quốc, hay nó là Việt gian, khóc anh không nước mắt, cái gì đấy, thế thì mình giảng cái bài của ông Hoàng Lập, thì mình giảng nhưng mà đến cuối cùng thì mình đăng, đăng ở trên, đăng ở trên, lúc đấy mình nhiều bài được đăng lắm, những cái bài, Bài ca vỡ đất của Hoàng Trung Thông mà sau này có người nói rằng là gặp ông Hoàng Trung Thông bảo ông ấy đã đọc cái bài giảng của ông mà đăng ở trên báo Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa mà ông khen lắm, thế nhưng mà riêng cái bài Hoàng Lập này này, bài Viếng bạn đấy thì sau đó là ông, ông Phạm Việt Thường ông có biết không, Phạm Việt Thường cũng là giáo viên của trường Thiếu sinh quân, nhưng mà sau đó thì về dạy, ông này thì cũng là cộng sản nhưng mà máy móc, thế thì ông có viết một bài ông phê mình, và ý ông ấy nói rằng là dạy như vậy tức là dạy cho học sinh sợ ma, ông nói rõ thế, khôn thiêng xin chỉ mặt, gọi tên nó ra anh mà, ông máy móc như thế. Ông này là Thư ký tòa sứ thời xưa, trước cách mạng rồi sau đi ra ấy đi học, rồi vào Thiếu sinh quân. Thế thì nhiều người người ta cười người ta bảo rằng là ai có phải là dạy ma cho học sinh học đâu, đây là người ta nói văn chương người ta nói thế, cái ông đấy. Úi giời lúc bấy giờ thì thầy cũng trình độ phức tạp linh tinh lắm. Mà mình có rút kinh nghiệm, cái này thì nói với ông Nhu thì ông ấy hiểu, mình thì vụng, mình thì cứ nói cái gì là mình nói toẹt ra, có một lần cái bà Hạnh đấy, con cụ Đặng Thai Mai đấy, bà ấy cũng là giáo viên văn học ở đấy, bà ấy dạy thử cho giáo viên nghe một cái bài chuẩn bị để lên cho lớp 6 thì bà ấy chọn cái bài của Phan Bội Châu, bài Phan Bội Châu nói với thanh niên, thế thì bà ấy giảng xong một cái thì phải khen thế nào, à phải, phải nhận xét thế nào đấy, thế thì có một vài người nhận xét, nhưng mình thì mình có nhận xét như thế này, mình bảo theo tôi thì khó là vì có nhiều câu chữ Hán mà đối với học sinh lớp 6 thì chưa dạy được. Thế là cũng có ông đập mình ngay đấy, nghĩa là họ là họ cũng nịnh, nịnh đầm, họ đối với bà ấy là họ như thế, thế mình thì bảo cái này hơi khó. Cũng như khi ông, ông Trần Thanh Mại ông dịch xong cái cuốn, cuốn Nai sờ tuyết, cái truyện đấy ông có biết không, cái truyện mà cái, cái ông bộ đội đi mà, mà cái nhà để lại, ông con đi bộ đội xong thế nào đấy rồi thì thế một cái mẹ con của một cái nữ nghệ sĩ đánh dương cầm đấy mà tới thuê ở vân vân, thế thì mình mới bảo thế là dịch thì hay, anh, anh Mại anh ấy dịch thì hay đấy, nhưng mà theo tôi thì tên không nên là phiên âm theo lối Tàu, đây là của Nga mà nên cũng cứ theo tên của nó thôi, thí dụ như là cái gì chữ Nga thì tôi cũng không cần, thế nhưng mà cũng có ông bênh, nghĩa là phức tạp lắm (cười).
Lúc đấy nó đã thay đổi, nó chưa có một cái chuẩn gì?
Cái chuyện đó bây giờ bật cười lắm. Cái, cái nhóm giáo viên của Đào Duy Từ đấy là lúc bấy giờ nó cũng thuần, cũng tốt.
Hồi đó mà cái, mà ông giáo viên Đào Duy Từ là từ những nguồn nào bác, ngoài cái nhóm của bác là học tại Thanh Hóa ra?
Thì cái lúc đấy là chỉ có tôi với ông Nhu là ở Thanh Hóa thôi, chứ còn những ông Tống là ông có phải là Thanh Hóa đâu, ví dụ ông ấy là ở Huế ra đấy nhưng mà cũng, ông Trần Thanh Mại là ông ấy cũng là hiệu trưởng một cái trường tư, nhưng mà đến lúc cải cách giáo dục năm 50 đấy thì họ đưa trường tư, họ giải tán các trường tư thì họ đưa mấy ông đấy về thế thôi, chứ còn mãi sau này thì mới có những cái ông của ta đào tạo, thí dụ như ông Trịnh Ngọc Thái sau này là Đại sứ ở Pháp này, rồi ông Doãn Tô Long này. Nhưng mà lúc bấy giờ có những công chức lớn của, của thời Pháp thuộc đậu cử nhân luật thì cũng về dạy ở đấy, như ông Thành Quang Nhiên chẳng hạn, ông ấy làm trên huyện rồi, Thành Quang Nhiên.
Thế cái nhóm ở Huế ra thì thấy cũng đông nhờ?
Nhóm đấy là lúc mặt trận Huế vỡ thì họ đưa ra, đó là của, của Sở Giáo dục nó đưa ra thì rồi những ông Bửu Cân này, ông Bửu Hoan này, rồi ông Đặng Phúc Đỉnh này, đông lắm, lúc đấy là đông lắm. Cho nên ông có xem trong công văn của Ủy ban mà có thấy tên các ông ấy là lúc đấy là các ông ấy là mặt trận ở trong đấy vỡ, phải đưa về để sát nhập vào.
À vỡ mặt trận Thừa Thiên Huế đấy?
Ông Bửu Cân này, Bửu Hoan này hai anh em, Đặng Phúc Đỉnh hai vợ chồng Đặng Phúc Đỉnh, sau này vào Sài Gòn giải phóng thì mới gặp ông ấy là ông ấy làm Giám đốc về thiên văn cái gì ở đó, các ông đấy. Chứ còn nếu mà đầu tiên mà năm học đầu tiên mà trường bắt đầu học lại, trường trung học Thanh Hóa thì ngoài ông Ưng Quả là hiệu trưởng cũ, ông ấy bây giờ là Ủy ban họ trả về vì bên này có yêu cầu.
Thế mở lại là năm nào nhờ?
Tức là sau, sau Tuyên ngôn độc lập mở ngay.
À tức là cuối năm 45 là đã có rồi?
Cuối 45 có, thế đến khóa đầu tiên ngay, mình dạy ngay từ lúc tức là 45, 46, thì đến 46 thì nó đã thi, thi đíp lôm khóa đầu tiên sau cách mạng rồi, từ 46, 47 thì nó cứ đều đều thế thôi, rồi thì...
Hôm trước bác có nói về cái chuyện bà Liên với cái ông nào dạy toán mà cãi nhau tức là...?
À ông Tạ Đình Cung, ông Tạ Đình Cung cũng là mặt trận, ông Tạ Đình Cung thì là nằm trong cái điều kiện tức là ông ấy là giáo viên của Trung Bộ, ông đi ra Hà Nội họp Hội nghị Giáo dục toàn quốc, thế trong lúc ông ấy họp thì chiến tranh bùng nổ, ông ấy không về được nữa, thế thì giáo dục, Bộ Giáo dục họ mới bố trí ông ở lại Thanh Hóa và dạy Thanh Hóa, cho nên ông ấy bị cái tâm trạng tức là vợ con ở xa, mà ông cũng đã đến cái tuổi 60 rồi, cho nên là ông ấy cũng bức xúc lắm, khổ, nhưng mà dạy cực giỏi, giỏi lắm. Lúc bấy giờ có mấy ông dạy giỏi lắm, ông Thái Trí chẳng hạn, ông Thái Trí thì ông ấy dạy tài lắm, dạy sinh vật thì giỏi lắm, ai cũng khen. Rồi ông Cung, Tạ Đình Cung. Đấy những cái ông như ông Trương Quang Giai ông có biết không, ông Trương Quang Giai cũng là mặt trận Huế là mới chạy ra ngoài này, Đỗ Hoan vân vân, thì các ông ấy dạy, thì cái ông Tạ Đình Cung này ông có một cái lần chấm thi đíp lôm, khóa ấy là mình có chấm với ông Nhu đấy, thế thì cái ba rem đấy, lúc mà để chấm đấy thì Sở Giáo dục Trung Bộ nó có gửi ra một cái bảng để mà dựa vào đó để mà chấm, thế thì phải thảo luận. Thế hôm đấy là đang thảo luận cái bảng chấm bảng điểm của toán, thì ông Cung với bà Liên đấy là có ý kiến khác nhau, thế nhưng mà cái ông Cung đấy thì sau này tôi phân tích thì ông ấy là ông bức xúc lắm rồi, ông bức xúc lắm cho nên là ông ấy, với hai nữa là hai người cùng dạy một môn, cho nên là cũng không phục nhau, cô Liên thì cô ấy thông minh thì cô ấy dạy thì học sinh cũng giỏi, nó cũng quý cô ấy, cho nên không đồng ý cái gì, cái điểm nào đấy, thế thì là ông Cung ông ấy nổi xung lên ông đứng dậy ông ấy chửi, ông chửi thì mình cái thái độ mình ngồi giữa, ông Cung ngồi bên này, bà Liên ngồi bên này, rồi anh em thì ông Nồng thì đứng ở trên để điều khiển cuộc họp, rồi ông Nhu thì ngồi bên chung quanh, cả ông Bửu Hoan nữa thì ngồi bên này, thế thì cái thái độ của bà Liên thì mình theo dõi thì lúc đầu là bà ấy gục đầu xuống bà ấy khóc, bà cũng bất ngờ, nhưng mà sau một lúc ông ấy cứ xối xả ông nói như vậy thì...
Tức là nói là nói về vấn đề chuyên môn hay là nói ấy?
Chửi đấy chứ, ông ấy chửi, ông ấy chửi mất bình tĩnh, chứ còn chuyên môn gì nữa.
Tức là chửi, chửi bậy đấy?
Chửi bậy đấy, thế cô đứng lên cô tát, cô vươn, vươn tay qua mặt mình cô ấy tát ông kia. Ông kia thì nhỏ, người nhỏ thôi ngã xuống. Thế rồi ông lại càng chửi như người điên ấy. Thế thì lúc bấy giờ anh em bàng hoàng, thì người thì dìu cô Liên đi, người thì dìu ông ấy đi. Sau đó thì ông Đoàn Nồng có làm cái báo cáo gửi về Trung Bộ. Ông này thì cái tính của ông ấy cũng hay đùa văn chương mới mô tả cái sự việc đó xảy ra và cuối cùng ông có chấm một câu thật là một cuộc Lôi Vũ, Lôi Vũ, tức là ông vừa mới đọc cái bản dịch của ông Đặng Thai Mai dịch mà, ông ấy thích mà, thế nhưng mà máy đời xưa đấy mà trong chiến tranh đấy mà, nó đánh dấu diếc là lèm nhèm mà giấy nó nhọ, đưa vào cho ông Phạm giám đốc Phạm Đình Ái đọc, thì ông đọc ra là Lôi Vú, thật là một cuộc Lôi Vú (cười). Thế thì trong đấy thì người ta không hiểu gì cả mà như vậy là tội rất nặng đấy chứ (cười), có toi không, thế là cuối cùng thì họ phải bố trí cô ấy đi sang khu Học xá dạy rồi sau ở bên đấy. Còn ông Tạ Đình Cung thì sau ông ấy đi vào Nam, ông ấy dạy giỏi lắm. Buồn cười, ông Đoàn Nồng, thật là một cuộc Lôi Vú (cười). Những chuyện đấy là ông Hùng ông biết hết đấy.
Những cái giáo viên thời đó mà, cái thời điểm nào mà họ đi dinh tê nhiều bác nhờ?
Úi, dinh tê nhiều thì nó bỏ vào hết, 53, 54.
53, 54?
53, 54 nó đi gần hết, Đào Duy Từ nó đi nhiều lắm, tôi cứ nói đùa nó vào nó mở được cái trường tư ở trong đấy.
Nhưng hồi đấy nguyên nhân chính là về việc gì ạ?
Hả?
Nguyên nhân chính của cái chuyện đấy?
Lúc bấy giờ là ta bắt đầu chỉnh huấn nhá, là bắt đầu cách mạng là bắt đầu rất là rõ ràng dứt khoát rồi, anh không chông chênh, trước kia là người ta chưa đụng gì đến anh cả, anh cứ anh...
Đối, đối với giáo viên đấy?
Bây giờ là anh chông chênh, bây giờ anh phải đi theo một con đường dứt khoát, với hai nữa là những người đi đấy là phải có quan hệ ở bên trong, bà con rồi ấy là họ đi.
Lúc đó thì mình đã đặt cái vấn đề giai cấp ra chưa trong tầng lớp giáo viên?
Không, chưa.
Chưa có à?
Chưa, chưa có gì đâu, chưa có.
Nhưng mà là có chỉnh huấn rồi về mặt công tác các thứ?
Có chỉnh huấn, chỉnh huấn thì nó vận dụng vào cái việc chuyên môn, anh phải dạy, thí dụ như là anh cải cách ruộng đất đấy thì anh dạy như thế nào để nó thể hiện được, cho nên mình, cái lúc đấy mình, vì mình là Công đoàn Giáo dục cho nên là thường dẫn các đoàn đi kiểm tra các trường, thế có dự những cái giờ gò là như thế này, là thế nào cũng phải vận dụng cái có giai cấp vào mà thì mấy cái ông giáo cấp I đấy thì có luôn có mở. Có ông dạy thì ông ấy nói là cái sôi đấy, cái hiện tượng sôi mà cái nắp nó cong cong, cũng như là giai cấp nông dân vùng lên chẳng hạn, thế cái...
Tức là nước sôi thì cái nắp nó nẩy nẩy?
(cười). Thì nó luôn luôn di động, như giai cấp nông dân vùng lên, hay là những, cái gì cũng phải vận dụng vào một chút vào cái giai cấp để đề cao nông dân. Bấy giờ chọn giảng văn như bọn mình thì phải chọn những cái vấn đề những cái bài nó có dính líu và đề cao nông dân. Úi giời lúc bấy giờ ra đó ngay ở cái sân vận động của Cốc đấy, nó chiếu những cái phim khi mà địa chủ xuất hiện thì dưới này người ta hô đả đảo, người ta ném giày dép lên, lúc đấy là cái khí thế nó lên lắm.
Phim đấy là của mình hay phim nước ngoài?
Phim của Tàu, phim của Tàu, Bạch Mao Nữ đấy.
À tức là có mang về Cốc chiếu?
Cốc, Cốc chiếu, ông bảo như là cái đêm hôm đấy.
Những cái bản phim đấy bây giờ muốn kiếm lại không biết có còn không nhờ?
Có chứ, trong Cục Điện ảnh nó có hết.
Cục Điện ảnh có hả?
Ừ đấy. Với có một cái cuốn vừa rồi nó ra cái cuốn Lịch sử điện ảnh Việt Nam thì, thì nó có kho của nó tất đấy.
Hồi đó sách vở mà về vấn đề cải cách ruộng đất thì là có sách gì?
Không có, chả có gì.
Có tiểu thuyết, có...?
Tiểu thuyết thì chỉ có, có cái của Ngô Tất Tố gì đấy là thì có, với có một vài cuốn thôi chứ có mấy.
Tại vì hôm cháu hỏi một ông ở Bình Định thì nói là có cái cuốn sách gọi là Sự biến đổi của Lý gia trang thì không biết ngoài này thư viện mình có không?
Ừ, tác giả, tác giả là Triệu Thụ Lý, Sự biến đổi của Lý gia trang đúng rồi.
Triệu Thụ Lý à?
Triệu Thụ Lý, tác giả là Triệu Thụ Lý.
Cái này chắc Thư viện quốc gia chắc vẫn còn nhờ?
Có, có hết chứ lại. Lúc ấy là những cuốn đấy là hiếm, quý lắm đấy, mình có đọc, mình còn nhớ cái bìa nó xanh xanh nhạt nhạt mà, Triệu Thụ Lý, Sự biến đổi của Lý gia trang. Nhưng mà lúc bấy giờ cũng chưa quyết liệt gì lắm đâu.
Cháu muốn hỏi là những cái tài liệu nào được sử dụng trong giáo dục đấy, thì quyển sách này rồi còn có tài liệu gì khác ạ?
Cái cuốn sách này thì cũng không phải là dùng trong giáo dục mà ông thầy ông đọc biết thế thôi chứ cũng không dạy.
À chứ mình không dùng để giảng cho học sinh à?
Không, không dùng không giảng gì đâu, không có đâu, như là tiểu thuyết đấy mà.
Tức là mình chỉ nói rằng là phải nói đến vấn đề cải cách ruộng đất nhưng mà còn giảng thế nào là tùy các ông vận dụng? Như vận dụng vào cái nồi nước sôi?
(cười). Nó có nhiều cái là hơi ngây thơ, nhưng mà nó cũng tỏ ra là một cái, cái nhiệt tình, cố gắng thế thôi.
Cái giai đoạn đấy?
Ừ.
À tức là các ông đi là năm 53, 54 mới đi nhiều?
Đi nhiều lắm.
Lúc đấy đã Điện Biên Phủ chưa bác nhờ?
Chưa, chưa Điện Biên Phủ.
Chưa Điện Biên Phủ?
Nhưng mà lúc đấy là các ông, ngành y với ngành giáo dục là đi đông nhất, ngành tư pháp, ba ngành đi đông nhất, mà đi gần hết chứ.
À y, tư pháp, giáo dục?
Y, tư pháp, giáo dục, thì lúc bấy giờ là các cái ông trí thức đấy là ông thấy ông không ở được, lúc này nó đụng chạm đến các ông ấy rồi, nó sát sườn rồi. Như riêng cái trường Đào Duy Từ là đi lúc đấy mình đi thế là 10 người rồi còn gì, ông Bửu Hoan này, ông Bửu Cân này, rồi ông Thái Khắc Phan này, rồi cái ông dạy toán, ông đậu cử nhân luật rồi thì, nhưng mà đặc biệt là có cái ông Trần Thanh Mại là ông ấy ở lại, ông không đi. Nhưng mà lúc bấy giờ cũng nhiều cái khôi hài.
Ông Tống là cũng đi thời kỳ đấy?
Ông Tống đi thời kỳ đấy, ông Tống, đi nhiều lắm. Ông Tống, ông Tống là ông ấy đang ở cái lớp chỉnh huấn với mình, mà mình là với tư cách là Phó Chủ tịch cái Liên đoàn giáo giới Thanh Hóa, cho nên là mình là ở trong ban lãnh đạo về cái trại đấy, thế ban đêm là ông ngủ với mình một giường, thế...
Nằm cùng một chỗ đấy, cùng một giường đôi à?
Không, giường là, giường nông thôn đấy mà, hai anh em nằm, nhưng mà lúc bấy giờ cũng dốt nát lắm, cũng không biết là gió mùa đông bắc là cái gì đâu, thấy nó rét thì ông ấy nói thế này này, 056 lên, lên báo cáo với lãnh đạo bên trại đấy, rồi chủ nhật mình xin phép về để mình lấy cái chăn bông lên hai anh em đắp.
Lúc đó là mùa đông à?
Mùa đông, nó chuyển trời mà, mà cái gió mùa đông bắc bây giờ mình mới phân tích khoa học, cái lúc đấy có biết khỉ gì đâu, thế là lúc đó đi lên nói.
Lúc đó là bác đang ở cái trại gì?
Cái trại ở ngay, trại giáo dục, lúc bấy giờ hè nào nó cũng mở lớp cả, thì mở lớp trại cả.
À đang nghỉ hè à?
Đang nghỉ hè, thế thì cái trại đó là nó ở gần cái chỗ trên đường đi Thọ Xuân đấy, gần cái cầu Kè đấy, thế thì tôi đi, nói là chiều chủ nhật này là ông ấy lên vì sáng thứ hai sinh hoạt mà, thế thì nhưng mà chiều cũng không thấy đâu, sau cả ngày cũng không có, nhưng mà hôm sau thì công an nó báo về, tức là thấy ông, ông Dương Thiệu Tống đi cùng gia đình đi, đi qua cái trạm ở Nga Sơn rồi, tức là đi sang vùng Phát Diệm rồi. Thế thì sau này mình có hỏi ông ấy thì ông nói là ông không hoàn toàn có ý định là đi, nhưng mà đến lúc mà chia tay đấy thì cảm động lắm, thấy bố mẹ khóc, em, chị.
À thế lúc đầu ông chỉ định tiễn à?
Lúc ấy đi tiễn, thế thì mà chính ông ấy, gia đình ông ấy đi đấy thì lại ông Hồ Sĩ Phấn, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Thanh Hóa ký giấy cho ông ấy đi, lúc đấy có...
À chính ông Hồ Sĩ Phấn là ký giấy cho đi?
Ký giấy cho đi, thế thì là lúc bấy giờ là có những người, mình có một ông thầy dạy mình ở Co le Thanh Hóa là ông Ngô Văn Bách, ông ấy bị phổi, thì chính ông Hồ Sĩ Phấn là học trò của ông ấy, ông cũng ký giấy cho đi. Lúc bấy giờ Thanh Hóa đi đông lắm, tư pháp đi hàng loạt, tư pháp của Thanh Hóa là tư pháp Liên khu 3 vào đông lắm nhá, Liên khu 3 là chạy vào tự do mà, vùng tự do, thì lúc bấy giờ nó cũng bắt đầu nó đi, nó không ở nữa, thấy lúc bấy giờ là nó bắt đầu sợ mấy ông, ông này ghê quá rồi.
Lúc đấy là đã bắt đầu có, có chuyên chính vô sản rồi?
Ừ, nhưng mà nói như mình, như mình người, mình là người trung dung mình chả ở bên nào, nhưng mà mình thấy nó cũng chả có cái gì gay gắt lắm đâu, các ông ấy cũng hơi khó tí thôi chứ còn thì đi.
Nhưng mà các ông đấy là đã trải qua những cái chỉnh huấn các thứ cả rồi đấy bây giờ mới đi đấy?
Có, thành phần nó mới đi đấy chứ, mới đi. Chỉnh huấn thì cũng có những cái lúc căng lắm ông ạ, thí dụ như chỉnh huấn là cái lúc mà làm bản kiểm thảo đấy thì nó gây một cái không khí rùng rợn, nó không, im lặng như chết. Mọi hôm là phải đi xuống bếp để lấy thức ăn lên theo phân công mỗi nhóm mỗi tổ, nhưng mà những cái thời gian mà đang chỉnh huấn làm kiểm điểm đấy, xong viết bản thu hoạch đấy là, thì là tất cả đều phục vụ đến tận giường tận  diếc chỉ để ngồi mà tập trung tư tưởng để viết thôi. Nhưng mà thời bây giờ mình mới nhìn ra đấy nhiều khi cũng đóng kịch là vì có nhiều người người ta cũng viết không thật, viết không thật, cho nên bây giờ không có cái gì ngạc nhiên, đáng ngạc nhiên cả khi thấy như ông Tô Hoài đấy, ông ấy là nhà văn nổi tiếng nhá mà ông ấy đã từng đi chỉ đạo cải cách ruộng đất một đội, nắm một đội cải cách ruộng đất, mà đã từng lên làm quan tòa, chánh án một phiên tòa của cải cách ruộng đất, nhưng bây giờ ông ấy viết, ông viết ở trong sách của ông ấy mới công bố thì ông ấy coi tất cả những cái đó là khôi hài cả, khi thì lúc bấy giờ nhiều người họ cũng phải gặp thời thế thế thời phải thế thì họ cũng làm thế thôi, chứ còn thâm tâm họ thì họ cũng không, không tán đồng. Nhưng mà, nhưng mà riêng mình thì mình về mình sau người ta mới hỏi bảo ông thấy thế nào thì tôi bảo tất nhiên nó có nhiều cái thì bây giờ tôi nhìn lại thì tôi thấy ấu trĩ, thí dụ, thí dụ như có anh kiểm điểm mà gọi là đi rồi máy bay nó rải truyền đơn xuống, thì ông nhặt một cái tờ truyền đơn về ông ấy đọc, ông giấu ông đọc, thế là cả lao nhao lên là phê phán là mất lập trường, rồi đọc tài liệu của địch rồi thì là đủ thứ. Hay là ông ấy bảo như là ông, cũng có ông là phê phán, tự phê phán mình nêu cái hiện tượng ra, tôi đang đi như vậy nhưng tôi thấy có một người gánh phân đi qua, Thanh Hóa là nó đi bón phân mà, nó đi gánh phân này, thì tôi phải bịt mũi tôi chạy, thế là có ông đập bàn đập ghế rầm rầm bảo mất lập trường, xa rời lao động rồi thì đủ thứ, nhiều cái chuyện khôi hài. Nhưng mà lúc đấy hay lắm, nghiêm lắm, lầm lầm lì lì, anh nào cũng phải lầm lầm lì lì đóng kịch hết. Hay là một cái tiêu biểu nhất là cái ông Trần Thanh Mại, một cái trại ở Quảng Xương ở gần đò Ghép đấy, cái trại lớn lắm, cả Khu 3, cả Thanh Hóa, thì lúc bấy giờ giáo viên Khu 3 vào đông lắm, nó đặt trên đất Thanh Hóa mà, tối hôm đấy thì là trình độ thì là tổ chức trang nghiêm lắm, thì ông Trần Thanh Mại lên là báo cáo điển hình, kiểm điểm tình hình, ngồi trên cao đây. Nhưng mà chiều hôm đấy ấy, là ngày chủ nhật mà, ông ấy đã đạp xe ra Cầu Bố rồi, ông vừa mới lĩnh tiền tiếp tế của gia đình từ Huế ra ông bỏ trong túi tiền rồi, bây giờ ông ngồi ông lên ông ấy cũng khóc rưng rức rưng rức ở trên đấy với ông Trần Hiệu, thế thì lúc đấy thì bọn mình biết tỏng tòng tong chuyện, chuyện khôi hài đấy, bây giờ thì cụ mất rồi thì cũng nói. Nhưng mà thực tế là nói chung cái tổ chức như vậy nó dồn người ta tới chỗ không thành thực, đấy là không thành thực, nhiều khi nó làm cũng quá đi. Có nhiều anh không biết nó có cái tư tưởng là phải là nêu lên tội ác của đế quốc và phong kiến, có nhiều anh thực tế chân thành nó không tìm được cái gì là cái tội ác của đế quốc và phong kiến đối với gia đình nó, thế nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải đẻ ra chứ, thì đế quốc và phong kiến là nó tàn bạo nó ấy cả tầng lớp nông dân, tầng lớp của nông thôn, chứ còn đối với công chức thì nó lại có chính sách xoa dịu, mua chuộc, thí dụ như lúc người ta thiếu vải, thiếu đủ thứ, thiếu đường thì nó cho phiếu, rồi có thì nó tăng lương lên, nó cũng mua chuộc chứ, chính sách của nó là mua chuộc.
Trong chỉnh huấn thế thì là chỉ có giáo viên không hay là mình học cả với những cái ngành khác nữa?
Không, có nhiều lớp, những loại lớp nhưng mà giáo dục nó đông, tất nhiên nó làm riêng, thế còn có cái, những cái tư pháp nó làm riêng, hay là có những cái loại cán bộ của cấp Khu thì nó làm riêng, cán bộ cấp tỉnh nó làm riêng.
Chẳng hạn như giáo viên thì ngoài những vấn đề chống đế quốc, chống phong kiến như vậy thì trong lĩnh vực chuyên môn thì họ có sửa đổi gì không?
Thế thì nếu anh chuyên môn thì sau đó thì, sau khi đã học xong rồi thì có bàn vấn đề là sửa đổi chương trình, vạch chương trình, nhưng mà mình có một ông bạn, anh này dạy văn giỏi, ông ấy kiểm điểm, ông giảng cái bài Màu tím hoa sim, ông giảng mà học sinh, nữ sinh khóc, thế là ông ấy bị phê phán, phê phán rất nặng.
Về cái tội gì?
Tội tức là gây cái tinh thần ủy mị, lúc bấy giờ là phải cái gì đánh nhau kia, chống đế quốc, chống phong kiến kia chứ còn ủy mị tiểu tư sản đấy là bị phê phán.
Giáo viên mà ở trong trường Đào Duy Từ thì nữ có đông không bác nhờ?
Nữ lúc bấy giờ duy nhất là có cô Liên.
À có cô Liên là duy nhất?
Duy nhất, mà sau này thì nó mới thêm, sau mà gần Điện Biên Phủ đấy thì nó mới có cái lớp Đại học Văn khoa thì có mấy cô về, cô, cô, mấy cô mà, mà như gì đấy, hai chị em cô gì đấy, học Đại học Văn khoa của cụ Đặng Thai Mai đấy, thì cô ấy về. Thế còn cho suốt từ kháng chiến, từ đầu, từ cho đến năm 52, 53 thì có mình cô Liên thôi. Em cô Liên thì là cô Hòe thì hiệu trưởng của trường cấp I.
Sau Cách mạng tháng Tám rồi thì cái cơ hội đi học rồi ra làm việc của phụ nữ thì có khác trước nhiều không hay là vẫn thế?
Nói chung thì, thì cũng những cái cô nữ mà có đậu prime đấy, tức đậu tiểu học thì sau cũng có điều kiện để đi làm giáo viên, làm giáo viên tiểu học đấy, thì lúc bấy giờ họ cần, giáo dục nó phát triển họ cần các cô đấy, thế nói giáo dục chả có gì các cô ấy, rồi họ đi bộ đội nữa chứ, họ đi quân y, quân nhu vân vân, họ đi bộ đội nhiều.
Chứ còn điều kiện để mà đi vào các cái công sở là cũng không có nhiều à?
Ít lắm, không có, chỉ có ngành giáo dục, ngành giáo dục thì có thôi.
Vì cháu thấy hầu như là phụ nữ thì cũng chỉ làm toàn cán bộ Phụ nữ thôi chứ cũng còn ít khi mà thấy làm bên Ủy ban hay làm các ban ngành?
Vâng, thì thế thôi, ít lắm, ít lắm, ít lắm, lúc bấy giờ thì Thanh Hóa, thí dụ như Thanh Hóa là học ít lắm, mà nữ lại học ít, cái số đậu prime tiểu học thì ít thôi chứ cũng không phải nhiều đâu, thế sau là cũng đi giáo viên hết, giáo viên cấp I hết, rồi họ hoạt động trong phong trào Phụ nữ, phong trào Phụ nữ.
À tức là nữ là làm nghề giáo dục là nhiều à?
Giáo dục đông lắm.
Về y thì có nhiều không?
Y thì cũng ít thôi.
Y thì ít?
Y lúc bấy giờ là làm hộ sinh, y tá cũng có nhưng mà ít thôi. Thanh Hóa nó học ít lắm, tay nam nó cũng đi học ít thôi chứ không phải là nữ đâu, nữ thì lại càng ít nữa. Ông nghiên cứu về giáo dục, hôm qua hôm kia gì đứng ở Nhà xuất bản Giáo dục, nó có in mấy cái cuốn giáo dục của từng tỉnh một đấy, cuốn mà học có tính chất chuyên đề đấy, ông liên hệ với Nhà xuất bản Giáo dục có, hôm qua mình thấy có lịch sử.
Về lịch sử giáo dục của từng tỉnh đấy?
Từng tỉnh một đấy, tỉnh Hưng Yên, Hải Dương rồi thì gì đó hôm qua mình cũng thấy, nó cũng không dày lắm.
Cái đó không biết nó có bán không, tại Nhà xuất bản?
Chắc là nó bán, nó in nó bán đấy, nhưng mà nó viết cũng, chả biết gì chứ Thanh Hóa thì nó viết sai nhiều lắm.
À thì bác có kiểm tra thấy nó sai nhiều à?
Thanh Hóa tôi viết mấy bài phê phán rồi đấy chứ, nó viết sai nhiều, thì nó bây giờ nó không hiểu, bọn trẻ nó mới lên nó không hiểu, ngay cái chia, cái cấp của giáo dục, tên gọi, thí dụ như gọi cái ông thầy giáo là cái gì, bây giờ mấy cuốn địa chí của Thanh Hóa từng huyện đấy mà nó viết sai nhiều lắm. Ví dụ như là xưa một cái ông dạy tiểu học thì ông nào gọi là giáo viên, ông nào gọi là tư học, nó cũng không biết, đậu bằng gì nó cũng không biết, bây giờ bọn trẻ đấy mà, nó có biết đâu. Mình làm việc với ông chậm nhất là 5 giờ nhá, tại vì mình hôm nay có giỗ ông cụ, mình phải về.
À, thì ngồi thêm một tí nữa. Giỗ thì bác lại phải về trong Láng?
Tôi về Láng.
Ông cụ thế là làm Tư pháp là đến năm nào?
Làm cho đến về hưu, tức là cũng 53, năm 1953.
Năm 53 thì cụ về hưu?
Ông cụ tôi về nghỉ, về nghỉ, lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, già rồi. Nhưng ông cụ mình là vì Thanh Hóa ông ấy ở lâu cho nên nhiều người biết, quen lắm.
Ông tên là gì ạ?
Đinh, Đinh Nho Linh, Đinh Nho Linh, mình cứ nhớ mãi trên cái bàn học của mình đấy có một cái ảnh treo đời xưa thì ông cũng để đấy, thế có lần cụ Lẫm tới, cụ ấy chỉ ra được, được ông bố cụ, trước là làm đề lại mà, mỗi huyện nó có một ông đứng đầu là đề lại, với lại các cụ đứng xếp hàng chụp ảnh.
Bác là mấy người chị em gái là cũng đều đi học cả à?
Ừ đi học hết, con công chức thì đi học hết thôi, Thanh Hóa con công chức đi học hết, không có ai ở nhà.
Tức là không có phân biệt trai gái gì cả?
Không, không có phân biệt.
Mà nếu như mà ở vùng nông thôn thì thường là không học?
Thì không đi học, nếu mà lên con gái thời đấy mà đi học cũng chỉ đậu prime thôi, đậu tiểu học là nhiều, cao, ít người đi vào Huế để thi vào Đồng Khánh để học lắm.
Họ không thích đi hay là vì không có tiền để đi?
Cũng khó khăn chứ, với hai nữa cũng là cái quan niệm, quan niệm phụ nữ là không cần học nhiều, thế rồi lớn lên là chuẩn bị là đi lấy chồng, thế thôi, mãi sau này thì có cái càng ngày cái quan điểm nó mới thay đổi, cần học, cho nên con gái ở Thanh Hóa, con gái công chức là chỉ đậu prime thôi có gì đâu, nhưng như vậy là oai lắm rồi đấy.
Cho đến cái lúc mà mình tiến hành cái cải cách giáo dục năm 50, 51 đấy thì mình có đặt ra vấn đề là chẳng hạn như là khuyến khích phụ nữ đi học hay là...?
Không, cũng không đặt đâu.
Chưa, chưa có đặt vấn đề đấy ra?
Không có, lúc bấy giờ thì với cách mạng đấy là thì bắt đầu nữ là đi học đông rồi, với cách mạng thì nữ đi học đông rồi, trường Đào Duy Từ.
Có nói nhiều đến vấn đề giải phóng phụ nữ hay là...?
Đấy, cái đấy là vấn đề Hội Phụ nữ nó phải làm, chứ còn trong nhà trường nó không đụng đến gì đâu.
À trong giáo dục là không có đụng đến?
Kệ nó, không có vấn đề gì. Lúc bấy giờ thì chính trị của trường Đào Duy Từ với trường Lam Sơn là ông Trương Quang Giai thì ông ấy chỉ dạy chính trị chung chung thôi chứ còn những cái vấn đề đó không nói gì.
Hồi đó đã dạy chủ nghĩa Mác - Lênin gì chưa?
Nó bên cạnh cái trường đó thì nó có một cái hội, Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Hội nghiên cứu thì cũng là học sinh với các thầy giáo họ sinh hoạt, thế thì cũng là bắt đầu, nhưng mà lúc bấy giờ thì cũng chưa có cái gì là sâu sắc lắm, rầm rộ lắm đâu, lúc đó tất cả đều mới bắt đầu, bắt đầu, cũng còn sau, sau năm 54.
Thì mới bắt đầu mới nhộn lên?
Năm 54, ừ, năm 54.
Thế còn cái nhóm mà văn nghệ sĩ họ ở Quần Tín đấy là ở suốt trong thời kỳ kháng chiến à?
Suốt kháng chiến chống Pháp, ở cho đến thời Thiếu tướng Nguyễn Sơn đấy, lúc bấy giờ cái thời đấy là tập hợp đông, có thể nói là hầu hết những nhà văn nghệ sĩ lớn là đều ở đấy, lúc đấy nó mở mấy cái lớp về kháng chiến đấy, văn học kháng chiến đấy thì sau này cũng nhiều người thành, thành đạt lắm đấy, những Hoàng Trung Thông hay là gì thì cũng đều là học sinh của mấy cái lớp đấy cả đấy, Hoàng Trung Thông.
Hồi đấy họ ở đấy thì họ có làm việc gì không hay là chỉ học?
Không, nó đi học thôi, nó đi các tỉnh tới nó tới học thôi, thì ở trong nhà dân đấy, cũng không, chắc là không có học bổng gì đâu, cũng tự túc đi học thôi.
Tức là có những cái cua ngắn hạn để đào tạo ngắn hạn?
Cái lớp đấy thôi đào tạo, thì những ông Vũ Ngọc Phan này, cụ Đặng Thai Mai, rồi ông Tôn Quang Phiệt này, rồi có thời kỳ Nguyễn Tiến Lãng cũng giảng, Nguyễn Tiến Lãng là dạy tiếng Pháp, nhưng mà bây giờ các ông ấy viết hồi ký là các ông đều đánh giá cao cái đấy. Có một số nữ sĩ sau này cũng là thành công, cũng đào tạo ở đấy ra cả đấy. Lúc đấy thì Quần Tín là cái nơi có thể nói là văn nghệ sĩ đông, đặc biệt là cái ông Nguyễn Sơn đấy, lúc ông về ông tập hợp rất nhiều người.
Thế đến năm nào thì mình mới mở cái dự bị đại học nhờ?
Dị bị đại học á, dự bị đại học thì năm 52, năm 52 đã có rồi.
52 đã bắt đầu có rồi?
Nó có rồi.
Cũng mở tại Thanh Hóa à?
Mở tại Thanh Hóa, ở chỗ Cầu Kè đấy, Thiệu Hóa đấy, đặt ngay trong nhà của ông, ông cụ, cụ Hoàng Văn Khải, cụ cử Ngò đấy, cử nhân Hoàng Văn Khải.
Người ở Thiệu Hóa à?
Thiệu Hóa đấy, gần đây chợ Đu đấy. Lúc ấy cũng có cả Đại học Văn khoa nữa cũng bắt đầu có đấy, Đại học Văn khoa nó có, nhưng mà cái Đại học Văn khoa lúc bấy giờ thì nó cũng chả có lớp liếc gì đâu, nó có mặt độ chục học sinh thì ông, họ kể chuyện là ông Đặng Thai Mai ông ngồi cái võng ông ấy giảng, thế thì họ ngồi xúm xít dưới đất đấy, rồi họ ghi chép thế thôi, thế mà chính những người đó là sau là rất giỏi đấy, sau thí dụ như Nguyễn Đức Nam này rồi gì đấy, giỏi lắm. Lúc bấy giờ dự bị đại học là nó có những Nguyễn Mạnh Tường là dạy đấy, dạy trong đấy. Vừa rồi tôi có đọc cái số báo gì ở trong Nam mà nó viết về cái dự bị đại học đấy mà nó nói là, à nhân là nói về ông Nguyễn Mạnh Tường, trong đó có cái bài của ông Trần Thanh Đạm viết, người thầy học đầu tiên của tôi, tiếng Pháp hay gì đấy, thì họ có nói qua về cái trường đấy dự bị đại học.
Tức là cái đấy là để chuẩn bị cho việc thành lập đại học sau này đấy?
Vâng, thành lập đại học đấy, lúc bấy giờ là ông Trần Văn Giàu về đấy.
Ông Giàu là năm bao nhiêu về đấy?
Ông Giàu cũng phải năm 53, 53, 54.
Về đến Thanh Hóa?
Thanh Hóa, lúc bấy giờ là cụ đã thất thế rồi, cụ ở Việt Bắc về. Lúc bấy giờ là cụ Đào Duy Anh là cũng dạy ở đấy đấy, cụ ở trong nhà ông Cử Ngò đấy, rồi Hoàng Văn Khải, mà lớp...
À tức là giáo viên lại cũng ở luôn trong cái nhà đấy luôn?
Ở đấy, cái nhà to lắm ông ạ, nhà đại địa chủ lớn mà, mà cụ đèn đóm thế này, bàn ghế tự túc của học sinh, thế thì cụ ngồi đấy mà nó còn khen bảo cụ Đào cụ giỏi thật, đọc không thấy đâu, trời tối lò mò thế nhưng mà cụ gần như là thuộc lòng, cụ giảng không sai một chữ nào (cười). Ngồi giữa cái sân đấy, cái sân người ta phơi lúa đấy mà, của nhà địa chủ phơi lúa đấy mà, cụ Đào, giỏi lắm.
À tức là cũng giảng luôn trong cái nhà người ta?
Vào nhà người ta.
Thôi hôm nay xin phép bác dừng ở đây.
Nhưng mà để làm gì đấy, ông làm làm gì?
Dạ?
Ông ghi để làm gì?
Thì cái này là cái chương trình của Hội mình đấy, làm là để thu thập lại các cái tư liệu mà liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế rồi hành chính, tức là ngoài, ngoài vấn đề chiến tranh.
Lúc bấy giờ, bây giờ, bây giờ thế này này, ông vào thư viện đấy, ông vào thư viện đấy, lưu trữ đấy, ông tìm những cái cuốn mà đầu tiên nó mở đầu cái cải cách giáo dục, tức là cái cuốn Một nền giáo dục mới, Một nền giáo dục mới của ông Nguyễn Khánh Toàn là nó có đủ, về nguyên tắc cơ bản là ở trong đấy có hết đấy.
Một nền giáo dục mới à?
Một nền giáo dục mới, cũng có nhiều mặt, mình học cái đấy mới biết chứ còn trước biết sao được.
Tức là các bác đi học là học cái cuốn này đấy?
Học quyển này, học cái tài liệu đấy, tài liệu đấy, về sau kiểm điểm liên hệ đấy.
Ông Nguyễn Khánh Toàn là...?
Lúc bấy giờ là ông ấy ở Liên Xô về, ông làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng mà Bí thư Đảng Đoàn.
Mà in cuốn này là năm bao nhiêu?
Lúc bấy giờ...
Khoảng khoảng 50, 51 à?
Vào khoảng trước năm 50, 48, 49 đã có rồi. 49 là có rồi.
Nhưng mà ở Thanh Hóa là mình phải học cuốn này là 50, 51 à?
Các nơi đều học hết đấy, nhưng mà Thanh Hóa thì thế này, mình nhớ là vì mình được phân công thuyết trình, lúc bấy giờ họ học cái kiểu tức là giao tài liệu cho một người rồi thuyết trình, rồi sau đó là thảo luận, tổng kết, chứ có ông nào dám đứng ra mà giảng đâu, mà cũng chả có ông nào.
Tức là thuyết trình trong giáo viên với nhau?
Giáo viên với nhau, học viên với nhau, lúc bấy giờ gọi là học viên với nhau.
Thôi có khi tạm dừng ở đây, rồi cháu về xem có gì thêm.
Ông muốn trao đổi cái gì thêm thì ông cứ nêu cái yêu cầu, để mình phải chuẩn bị qua một chút rồi mình nói.
Vâng, cháu phải xem qua cái này có vấn đề gì đã.
Ừ, thế ông nêu lên. 
(Hết băng ghi âm ngày 11 tháng 12 năm 2009)
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